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CÔNG TY TNHH ĐA LỘC
DALOC WINES

Đa Lộc là công ty tư nhân đầu tiên có giấy phép nhập khẩu và phân phối trực tiếp rượu vang của Bộ 
Công Thương từ năm 1995. Trải qua hơn 20 năm, Đa Lộc đã xây dựng và phát triển tại 3 miền trên 
cả nước; chúng tôi đã xây dựng mối quan hệ bền chặt với các nhà rượu nổi tiếng cả thế giới mới và 
thế giới cũ; và tạo uy tín tin cậy với các khách sạn, nhà hàng, bar và các doanh nghiệp. Ngoài ra, 
Quý khách hàng sẽ cảm nhận sự hài lòng khi đến với hệ thống  cửa hàng rượu vang toàn quốc của 
Đa Lộc với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tâm huyết.

Đa Lộc phân phối hơn 1000 loại rượu vang và rượu mạnh của 40 nhà sản xuất độc quyền có danh 
tiếng và chất lượng đến từ Pháp, Ý, Chi lê, Úc, New Zealand, Argentina, Mỹ và Nam Phi.

With over 20 years of established history in all regions in Vietnam, DaLoc Wines is the first private company 
to have a full wine importation and distribution license from the Ministry of Industry and Trade.
Since 1995 our multinational team have built strong relationships with internationally awarded wineries in 
the old and new world as well as earned a reputation as a reliable wine supplier for hotels, restaurants, 
bars, lounges and corporations. Our countrywide DaLoc’s shops bring this expertise and love for wine to 
you.

Our carefully selected portfolio of over 1,000 wines and spirits for 40 exclusive wineries includes some 
the world most famous and liked brands as well as boutique and organic wines from France, Italy, Chile, 
Argentina, New Zealand, Australia, USA and South Africa.

1000
1000
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Công ty Rượu vang Đa Lộc được 
thành lập tại Hà Nội
Da Loc was founded in Hanoi

Trở thành nhà cung cấp rượu 
vang chính cho Vietnam Airlines

Became reliable Partners of 
Vietnam Airlines

Cung cấp rượu vang cho các cửa 
hàng miễn thuế tại các Đại sứ quán
Wine supplier for Duty free shops in 
International Embassies

Mở chi nhánh Đa Lộc Phương 
Nam tại TP HCM

Expansion of our Southern 
Branch in HCMC

Mở chi nhánh Đa Lộc Quảng Ninh và 
Đa Lộc Miền Trung tại Đà Nẵng
Opening of our Quang Ninh Office and 
Central Branch in Danang

Mở chi nhánh tại Nha Trang và 
Phú Quốc
Expansion into Nha Trang and 
Phu Quoc

Mở chi nhánh tại Hội An
Expansion into Hoi An

Tổ chức Lễ hội rượu vang lớn nhất 
Việt Nam nhân kỷ niệm 20 năm thành 

lập Công ty Đa Lộc.
Organised Vietnam’s biggest Wine 

Festival to proudly celebrate our 20th  

Anniversary.
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Everywhere in the world where wine is made, 
France is the standard of comparison for high 
quality. The unique combination of soil and climate 
have produced the finest grapes and parcels of 
land over a 2,000 year winemaking history. France 
is the source of many classic grape varieties (such 
as Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Pinot Noir, 
Sauvignon Blanc, and Syrah) that are now planted 
throughout the world, as well as wine-making 
practices and styles of wine that have been 
adopted in other producing countries.

Mặc dù rượu vang được sản xuất từ khắp nơi trên 
thế giới, nước Pháp vẫn là thước đo về tiêu chuẩn 
chất lượng của các dòng rượu vang. Với hơn 
2000 năm lịch sử, cùng sự kết hợp đặc biệt của 
thổ nhưỡng và khí hậu nơi đây đã tạo nên những 
thửa ruộng cùng những giống nho tốt nhất. Pháp 
là nguồn gốc của nhiều giống nho hiện được trồng 
khắp nơi trên thế giới như Cabernet Sauvignon, 
Chardonnay, Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Syrah, 
và cũng là nơi sản sinh ra các phương pháp làm 
rượu vang được hầu hết các quốc gia trên thế giới 
áp dụng.

 WINES OF FRANCE
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Borie-Manoux là một trong những nhà sản xuất tư 
nhân và gia đình lớn nhất ở Pháp với vị thế mạnh 
ở thị trường trong nước và xuất khẩu trên 90 nước 
trên thế giới. Borie Manoux sở hữu 12 lâu đài trong 
đó bao gồm Batailley, Haut-Bages-Montpelou, 
Beau-Site, Trotte Vieille và Domaine de l’Eglise 
nằm ở vùng được phân cấp hạng rượu cao và nổi 
tiếng nhất của Bordeaux.

Borie-Manoux is one of the biggest family-owned 
French wineries and wine merchant groups with a 
strong position on the home market and exporting 
to around 90 countries all over the world. Borie-
Manoux owns a dozen Châteaux, including Batailley, 
Haut-Bages-Montpelou, Beau-Site, Trotte Vieille, 
and Domaine de l`Eglise located in the best known 
Classified Growths in the Bordeaux region.

FRANCE
BORDEAUX - BORIE MANOUXwww.borie-manoux.com
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www.borie-manoux.com

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨGIỐNG NHO NIÊN VỤ

VINTAGE

BOR02 Comte des Bories 2013 - 2015

BOR03 Beau-Rivage 2012 - 2014

BOR69 Chateau Tour des Graves 2014

BOR45 Chateau Foncrose 2015

BOR46 Chateau Clairac 2014

BOR06 Beau-Rivage Premium 2013

BOR09 Medoc de Port Royal 2010

BOR47 Chateau Laroche Joubert 2012

BOR07 Chateau Martinon 2010

BOR70 Chateau l'Escart 2014

BOR48 Chateau Begadan  2014

BOR10 Chapelle de la Trinite 2013

BOR49 Chateau Peyrabon 2013

BOR59 Chateau Tour Bayard 2012

BOR11 Chateau Haut Madrac 2012 - 2013

BOR21 Chateau Chantemerle 2011

BOR57 Chateau Haut-Vignoble Seguin, 2nd wine  2011

BOR62 Chateau Siaurac 2013

BOR05 Les Hauts de Lynch Moussas, 2nd wine 2008 - 2011

BOR50 La Reserve de Pique Caillou, 2nd wine 2013

BOR60 Chateau Puy Razac 2013

BOR12 Pavillons de St - Estephe 2013

BOR54 Chateau d'Arsac 2013

BOR14 Couvent de l'Eglise 2013 - 2014

BOR51 Le Clocher de St Julien 2014

Merlot - Cabernet Sauvignon 

Merlot - Cabernet Sauvignon 

Merlot - Cabernet Sauvignon 

Cabernet Sauvignon - Merlot

Merlot - Cabernet Sauvignon 

Merlot - Cabernet Sauvignon 

Cabernet Sauvignon - Merlot

Merlot - Cabernet Sauvignon 

Merlot - Cabernet Sauvignon 

Merlot - Cabernet Sauvignon 

Cabernet Sauvignon- Merlot

Merlot - Cabernet Franc

Cabernet Sauvignon- Merlot

Merlot- Cabernet Franc - 
Malbec 

Cabernet Sauvignon - Merlot

Cabernet Sauvignon - Merlot

Cabernet Sauvignon - Merlot 

Merlot- Cabernet Franc

Cabernet Sauvignon - Merlot

Cabernet Sauvignon- Merlot

Merlot- Cabernet Franc

Cabernet Sauvignon - Merlot

Cabernet Sauvignon - Merlot

Merlot - Cabernet Franc

Cabernet Sauvignon- Merlot- 
Petit Verdot

Bordeaux 

Bordeaux 

Bordeaux

Bordeaux

Premieres Cotes de Blaye  

Bordeaux Superieur

Medoc

Cotes de Bourg

Bordeaux Superieur

Bordeaux Superieur

Cru Bourgeois, Medoc 

St. Emilion

Cru Bourgeois, Haut-Medoc

Montagne Saint Emilion 

Haut Medoc

Cru Bourgeois, Medoc

St. Estephe

Lalande de Pomerol

Haut Medoc

Pessac Leognan

St. Emilion Grand Cru 

St. Estephe

Cru Bourgeois, Margaux

Pomerol

St. Julien

RE
D 
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CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨGIỐNG NHO NIÊN VỤ

VINTAGE

BOR63 Les Chemins de La Croix Du Casse, 2nd wine  2013

BOR13D Chateau Beau-Site       2010

BOR13C Chateau Beau-Site 2005

BOR16 Chateau Pontac Lynch 2013

BOR08 Chateau La Croix du Casse 2008

BOR17 Chateau Haut-Bages Monpelou 2012

BOR56 Les Lions de Batailley, 2nd wine 2014

BOR55 Chateau Tour Massac 2012

BOR52 Chateau Lalande - Borie 2013

BOR58 Chateau Tronquoy Lalande 2008

BOR61 Chateau La Marzelle 2003

BOR04 Chateau Lynch Moussas 2010

BOR44 Chateau du Domaine de l'Eglise 2013

BOR53 La Croix de Beaucaillou, 2nd wine 2011

BOR18E La Vieille Dame De Trottevieille 2011

BOR19E Chateau Batailley 2004

BOR19I Chateau Batailley 2009

BOR19D Chateau Batailley 2003

BOR20C Chateau Trottevieille 2007

GCRU29B Chateau Beau-Sejour Becot 2009

GCRU29 Chateau Beau-Sejour Becot 1997

GCRU29A Chateau Beau-Sejour Becot

Merlot - Cabernet Franc

Cabernet Sauvignon - Merlot- 
Petit Verdot

Cabernet Sauvignon - Merlot- 
Petit Verdot

Cabernet Sauvignon - Merlot - 
Cabernet Franc

Merlot - Cabernet Franc

Cabernet Sauvignon - Merlot

Cabernet Sauvignon - Merlot- 
Petit Verdot

Cabernet Sauvignon - Cabernet 
Franc - Merlot

Cabernet Sauvignon - Merlot - 
Cabernet Franc

Merlot - Cabernet Sauvignon - 
Petit Verdot 

Merlot - Cabernet Franc

Cabernet Sauvignon - Merlot

Merlot - Cabernet Franc

Cabernet Sauvignon - Merlot

Merlot - Cabernet Franc

Cabernet Sauvignon - Merlot

Cabernet Sauvignon - Merlot

Cabernet Sauvignon - Merlot

Merlot - Cabernet Franc

Merlot - Cabernet Franc

Merlot - Cabernet Franc

Merlot - Cabernet Franc 2006

Pomerol

Cru Bourgeois, St. Estephe

Cru Bourgeois, St. Estephe

Margaux

Pomerol

Pauillac

Pauillac

Margaux

St. Julien 

St. Estephe

St. Emilion Grand Cru Classe 

5è Grand Cru Classe, Pauillac

Pomerol

BOR19H Chateau Batailley 2008Cabernet Sauvignon - Merlot 5è Grand Cru Classe, Pauillac

St. Julien 

St. Emilion Grand Cru 

5è Grand Cru Classe, Pauillac

GCRU29C Chateau Beau-Sejour Becot 2012Merlot - Cabernet Franc St. Emilion Premier Grand Cru Classe B

5è Grand Cru Classe, Pauillac

5è Grand Cru Classe, Pauillac

St. Emilion Premier Grand Cru Classe B

St. Emilion Premier Grand Cru Classe B

St. Emilion Premier Grand Cru Classe B

St. Emilion Premier Grand Cru Classe B

BOR22 Beau - Rivage 2014

BOR64 Chateau Foncrose 2015

BOR65 La Valiniere 2014

BOR66 Chateau Ferran 2010

BOR67 Clos Floridene 2015

BOR68 Chateau Picque Caillou 2014

BOR23 Chateau Grand Dousprat 0.375 L 2010

BOR32 Chateau Grand Dousprat 2013

BOR34 Chateau du Levant 

Sauvignon Blanc - Semillon

Sauvignon Blanc - Semillon

Sauvignon Blanc - Semillon

Sauvignon Blanc - Semillon

Sauvignon Blanc - Semillon - 
Muscadelle 

Sauvignon Blanc - Semillon

Semillon - Sauvignon Blanc

Semillon - Sauvignon Blanc

Semillon - Sauvignon Blanc 2012

Bordeaux

Bordeaux

Graves

Pessac Leognan

Graves

Pessac Leognan

St. Croix du Mont

St. Croix du Mont

Sauternes

RE
D 
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FRANCE
BORDEAUX - CHATEAU BERTHENON www.chateauberthenon.com

Chateau Berthenon là nhà sản xuất được phân 
cấp hạng AOC, nằm ở khu vực “Premières Côtes 
de Blaye” và “Bordeaux”, thuộc sở hữu của gia 
đình Planteur – Ponz từ năm 1953. Cách thức làm 
rượu, ủ vang, đóng chai và nhãn đều được làm 
tại lâu đài này kết hợp giữa phương pháp truyền 
thống và hiện đại. 

Located in the Appellation d'Origine Contrôlée  
Blaye-Côtes Bordeaux, Chateau Berthenon 
came into the Planteur-Ponz family in 1953. 
Winemaking, ageing, bottling and labeling all 
take place at the Château respecting traditional 
techniques and using the latest innovations 
where appropriate.

BOR35 Premieres Cotes de Blaye Merlot - Cabernet Sauvignon 

BOR42 Premieres Cotes de Blaye Merlot - Cabernet Sauvignon 

BOR37 Premieres Cotes de Blaye Merlot - Cabernet Sauvignon 

BOR41 Premieres Cotes de Blaye Merlot - Cabernet Sauvignon 

BOR38 Premieres Cotes de Blaye Merlot - Cabernet Sauvignon 

BOR40 Premieres Cotes de Blaye Merlot - Cabernet Sauvignon 

BOR36 Premieres Cotes de Blaye Sauvignon Blanc

BOR39

Chateau Berthenon Tradition

Chateau Berthenon (Bronze Label)

Chateau Berthenon Cuvee Henri

Chateau Berthenon Cuvee Henri (Bronze Label)

Chateau Berthenon Cuvee Prestige Chloé (Silver Label)

Chateau Berthenon Cuvee des Chasseurs 6L Imperial 

Chateau Berthenon Tradition

Chateau Berthenon Cuvee Léa Premieres Cotes de Blaye Sauvignon Gris

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨGIỐNG NHO
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FRANCE
BORDEAUX - CHATEAU LA ROSE BELLEVUE

RO
SÉ

www.chateau-larosebellevue.com

Chateau La Rose Bellevue nằm ở 
vùng Blayais, đã trải qua 4 thế hệ 
làm rượu vang lâu đời. Vườn nho 
này được thụ hưởng điều kiện khí 
hậu đặc biệt của vùng phía bắc 
sông Gironde, huyện Saint-Palais. 
Chateau La Rose Bellevue với phân 
cấp hạng rượu "AOC Premières 
Côtes de Blaye" đã mang đến 
dòng vang chất lượng với nhiều giải 
thưởng danh giá.

Situated amongst the vineyards 
of the Blayais region, Chateau La 
Rose Bellevue has been producing 
wine for four generations. The 
vineyard benefits from the unique 
climatic conditions found in Nord-
Gironde, close to the Gironde 
Estuary in the district of Saint-
Palais. "AOC Premières Côtes de 
Blaye" Chateau La Rose Bellevue 
offers a range of award-winning 
wines.

RB07 Chateau La Rose Bellevue “Cuvee Tradition” Premieres Cotes de Blaye Merlot - Cabernet Sauvignon 

RB01 Chateau La Rose Bellevue “Cuvee Tradition” Premieres Cotes de Blaye Merlot - Cabernet Sauvignon 

RB02 Chateau La Fleur Bellevue Premieres Cotes de Blaye Merlot - Cabernet Sauvignon 

RB06 Chateau La Rose Bellevue “Cuvee Prestige” Premieres Cotes de Blaye Merlot - Cabernet Sauvignon 

RB08 Chateau La Rose Bellevue “Cuvee Secret” Premieres Cotes de Blaye Merlot 

RB03 Chateau La Rose Bellevue “Cuvee Tradition” Premieres Cotes de Blaye Sauvignon Blanc - Muscadelle

RB04 Chateau La Fleur Bellevue Premieres Cotes de Blaye Sauvignon Blanc - Muscadelle

RB05 Chateau La Rose Bellevue “Cuvee Prestige” Premieres Cotes de Blaye Sauvignon Blanc - Muscadelle

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨGIỐNG NHO
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FRANCE
BURGUNDY - DOMAINE J.  FAIVELEY www.domaine-faiveley.com

Được thành lập năm 1825, trải qua hơn 7 thế hệ làm rượu 
vang, nhà rượu Domain Faiveley cam kết tạo ra dòng 
vang chất lượng cao đến từ vùng Burgundy. Gia đình 
Faiveley đã mua lại và sở hữu các vườn nho với diện 
tích 331 vùng Côte de Nuits, Côte de Beaune và Côte 
Chalonnaise, trong đó 30 mẫu là các grands crus và 67 
mẫu là premiers crus.

Founded in 1825, Domaine Faiveley has expanded 
over 7 generations, with a strong commitment to the 
quality of Burgundy’s patrimony, the Faiveley family has 
purchased vineyards and is today among the largest 
owners of classified vineyards in the Côte de Nuits, Côte 
de Beaune and Côte Chalonnaise with holdings totaling 
331 acres, of which 30 acres are grands crus and 67 
acres are premiers crus.

FAI19 Coteaux BourguignonsPinot Noir - Gamay 

FAI01 BourgognePinot Noir

FAI03 MercureyPinot Noir

FAI06 Cote de Beaune VillagesPinot Noir

FAI02 Mercurey Premier Cru Pinot Noir

FAI04 PommardPinot Noir

FAI07 Beaune Premier CruPinot Noir

FAI09 Gevrey - Chambertin Premier CruPinot Noir

FAI08 Nuits - St - Georges Premier CruPinot Noir

FAI10 Echezeaux Grand CruPinot Noir

FAI11 BourgogneChardonnay

FAI16 ChablisChardonnay

FAI12 MercureyChardonnay

FAI20 Chablis Premier Cru Chardonnay

FAI14 MeursaultChardonnay

FAI13

Joseph Faiveley Coteaux Bourguignons

Joseph Faiveley Bourgogne

Domaine Faiveley Mercurey

Domaine Faiveley Cote de Beaune Villages

Domaine Faiveley “Clos des Myglands” Monopole

Domaine Faiveley “Les Vaumuriens” 

Domaine Faiveley “Clos de l'Ecu” Monopole

Domaine Faiveley “Craipillot”

Domaine Faiveley “Les Porets-St - Georges”

Domaine Faiveley Echezeaux 

Joseph Faiveley Bourgogne 

Joseph Faiveley Chablis

Domaine Faiveley Mercurey "Clos Rochette" Monopole

Joseph Faiveley “Les Fourchaumes”

Joseph Faiveley Meursault

Joseph Faiveley Chassagne-Montrachet Chassagne-MontrachetChardonnay

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨGIỐNG NHO
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FRANCE
RHONE VALLEY -  DELAS FRERESwww.delas.com

Delas Freres - nhà sản xuất rượu vang truyền thống 
từ năm 1835. Quy trình sản xuất được chọn lọc 
bởi chuyên gia hàng đầu - Jacques Grange, nhờ 
vậy đã tạo ra loại rượu vang có hương vị và chất 
lượng tuyệt hảo. Delas áp dụng quy trình quản lý 
chất lượng vô cùng nghiêm ngặt, họ chỉ bán ra thị 
trường những sản phẩm đạt đúng tiêu chuẩn. Sau 
180 năm, Delas đã xây dựng thương hiệu cho mình 
là 1 trong 4 nhà sản xuất hàng đầu của thung lũng 
Rhone.

Delas Freres is a winery of tradition and renewal 
founded in 1835. Today, Delas wines are crafted by 
a panel of experts headed by winemaker Jacques 
Grange. Together, the team makes wines that 
have been heralded for their intensity of flavor and 
excellent value. Applying stringent quality policies, 
Delas sells only products of unfailing excellence. 
Therefore, through 180 years of tradition, Delas 
has established themselves as one of the top 4 
producers from the Rhone Valley.

DEL11 Delas St Esprit  0.375L Cotes du RhoneSyrah - Grenache

DEL08 Delas Ventoux VentouxGrenache - Syrah

DEL07 Delas Les Launes 0.375L Crozes-Hermitage Syrah - Marsanne

DEL10 Delas St Esprit Cotes du RhoneSyrah - Grenache

DEL06 Delas Les Launes  Crozes-Hermitage Syrah - Marsanne

DEL04 Delas Francois de Tournon St JosephSyrah

DEL16 Delas Haute Pierre Chateauneuf du PapeGrenache - Syrah

DEL02 Delas Domaine des Tourettes HermitageSyrah

DEL03 Delas Seigneur de Maugiron Cote-RotieSyrah

DEL01 Delas Les Bessards HermitageSyrah

DEL15 Delas St Esprit Cotes du RhoneGrenache Blanc - Blend

DEL13 Delas Clos Boucher CondrieuViognier

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨGIỐNG NHO
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FRANCE
LOIRE VALLEY & VARIETALS -  DROUET FRERES

Drouet nổi tiếng về việc sản xuất các loại rượu vang 
chất lượng nhưng giá cả phải chăng. Nhà sản xuất 
này là một chuyên gia trong việc thể hiện đầy đủ 
đặc tính của thổ nhưỡng và các giống nho trong  
các loại rượu vang của họ. 

Drouet is known for producing outstanding, but 
affordable wines. The winery is a specialist in 
expressing the true terroir and varietal character.

VDP01 Privilege de Drouet Pays d'Oc IGPCabernet Sauvignon

VDP02 Privilege de Drouet Pays d'Oc IGPMerlot

LOI03 Drouet Freres Les Loges Saumur ChampignyCabernet Franc

VDP03 Privilege de Drouet Jardin de France IGPChardonnay

VDP05 Privilege de Drouet Jardin de France IGPSauvignon Blanc

LOI04 Drouet Freres La Sancive Muscadet Sevre et MaineMelon de Bourgogne

LOI06A Francois Desire Le Mont Fleuri SancerreSauvignon Blanc

SPA01 Comte de la Boisserie Brut SaumurChenin Blanc - Chardonnay

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨGIỐNG NHO
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FRANCE
VIGNERONS ARDECHOIS

Vignerons Ardéchois is a group of co-operative 
wineries created in 1967 and comprising 14 cellars 
located in the southern half of Ardèche. Winemaking 
is carried out by the cellars according to the 
characteristics of each product in terms of grape 
variety, terroir and equipment. The Union’s oenology 
department oversees the winemaking and decides 
upon the most suitable approach for each wine. Its 
bottled or bag-in-box brands are packaged in-house.

Vignerons Ardechois là tập đoàn liên doanh bao 
gồm nhiều nhà sản xuất được thành lập vào năm 
1967, với 14 hầm rượu nằm ở phía Nam Vùng 
Ardèche. Trung tâm nghiên cứu rượu vang của 
liên doanh chịu trách nhiệm giám sát quá trình 
sản xuất và đưa ra quyết định về phương pháp 
phù hợp với từng giống nho, và từng loại rượu 
vang. Các sản phẩm rượu đóng chai hay đóng 
bao trong thùng gỗ được đóng gói ngay tại điểm 
sản xuất.

www.uvica.fr

Phù Hợp Cho Vang Bán Ly
Recomended For Wine By Glass
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FRANCE
VIGNERONS ARDECHOIS www.uvica.fr

VA01 Vignerons Ardechois “Les Classiques” Ardeche IGPCabernet Sauvignon

VA02 Vignerons Ardechois “Les Classiques” Ardeche IGPMerlot 

VA03 Vignerons Ardechois “Les Classiques” Ardeche IGPSyrah

VA05 Vignerons Ardechois Mithra Cotes du RhoneGrenache - Syrah

VA06 Les Buis d'Aps Ardeche IGPPinot Noir

VA13 Vignerons Ardechois Certified Bio Ardeche IGPMerlot - Syrah - Grenache

VA14 Vignerons Ardechois Cotes du Rhone Bio Cotes du RhoneGrenache - Blend

VA07 Vignerons Ardechois “Les Classiques” Ardeche IGPSauvignon Blanc

VA08 Vignerons Ardechois “Les Classiques” Ardeche IGPChardonnay

VA09 Beaumont des Gras Cotes du Vivarais Clairette - Marsanne

BIB15 BIB IGP Ardeche Cabernet Sauvignon Ardeche IGPCabernet Sauvignon 

BIB25 BIB IGP Ardeche Merlot Ardeche IGPMerlot

BIB30 BIB IGP Ardeche Syrah Ardeche IGPSyrah 

BIBW06 BIB IGP Ardeche Sauvignon Ardeche IGPSauvignon Blanc

BIBW08 BIB IGP Ardeche Chardonnay Ardeche IGPChardonnay 

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨGIỐNG NHO

VA10 Grenache Gris Ardeche IGPVignerons Ardechois Grenache Gris

VA11 Syrah Ardeche IGPVignerons Ardechois “Les Classiques”

BAG IN BOX 5L

Phù hợp cho vang bán ly
Recommended for Wine By Glass
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Nước Ý là một trong những nước sản xuất 
rượu vang thuộc Thế giới cũ, nơi sở hữu các 
vùng vang nổi tiếng, lâu đời nhất trên thế 
giới và sản lượng vang sản xuất hàng năm 
của Ý cao hơn nhiều so với các nước khác, 
kể cả Pháp. Với hơn 200 vùng sản xuất rượu 
vang được chứng nhận và đang khai thác 
thêm ở các tiểu vùng khác, sản xuất những 
loại vang đặc sắc, đủ sức để cạnh tranh với 
các nước khác trên thế giới. 

Italy is home to some of the oldest wine 
regions in the world and produces more 
wine than any other country, including 
France. It has more than 200 officially 
recognised wine zones and now exploits 
its myriad micro climates to produce some 
very exciting wines that are good enough to 
rival the rest of the world.

  WINES OF ITALY 
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“Rượu vang thể hiện tính chất của vùng đất nơi 
chúng được tạo ra”, 8 vườn nho ở đây chính là 
trái tim của nhà Ruffino, cũng là nơi sản xuất ra 
những dòng rượu vang chất lượng, theo đúng 
“Triết lý rượu vang Ruffino”. 7 vườn nho nằm 
trong vùng Tuscan trải dài trên 1500 hecta 
trong đó có 600 hecta là vườn nho. Rượu vang 
Ruffino đã có mặt trên 85 quốc gia tại 5 châu 
lục, và là hãng đứng đầu trên thế giới về rượu 
vang Ý “Made in Italy”. 

ITALY
TOSCANA - RUFFINOwww.ruffino.com

SP
AR

KL
IN

G

RUF28 Ruffino Rosatello Rosato Italy Sangiovese - Blend

RUF10 Ruffino Chianti Classico 0.375L Chianti DOCG Sangiovese - Blend

RUF24 Ruffino Chianti Classico Chianti DOCG Sangiovese - Blend

RUF08 Ruffino Il Leo Chianti Superiore DOCG Sangiovese - Blend

RUF27 Ruffino Lodola Nuova Vino Nobile di Montepulciano DOCGSangiovese - Blend

RUF07 Ruffino Aziano Chianti Classico DOCG Sangiovese - Blend

RUF05 Ruffino Il Ducale Toscana IGTSangiovese - Syrah - Merlot

RUF04 Ruffino Riserva Ducale Chianti Classico Riserva DOCGSangiovese - Blend

RUF03 Ruffino Riserva Ducale Oro Chianti Classico Riserva DOCGSangiovese - Blend

RUF02 Ruffino Modus Toscana IGTSangiovese - Cabernet Sauvignon - Merlot 

RUF01 Ruffino Greppone Mazzi Brunello di Montalcino DOCGSangiovese Grosso

RUF14 Ruffino Orvieto Classico 0.375L Orvieto Classico DOCGrechetto - Trebbiano

RUF13 Ruffino Orvieto Classico Orvieto Classico DOCGrechetto - Trebbiano

RUF09 Ruffino Libaio Toscana IGTChardonnay 

RUF15 Ruffino Lumina Delle Venezie IGTPinot Grigio

RUF25 Ruffino Prosecco Extra Dry Prosecco DOCGlera

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨGIỐNG NHO
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All wines reflect the land from which they come. The 8 
estates of Ruffino are the heart of the winery. It is here 
that they produce the wines that best represent Ruffino's 
philosophy. The 7 Tuscan estates extend on 1500 hectares 
of land, with 600 hectares of vineyards. Present in over 85 
countries covering 5 continents, Ruffino is an international 
leader of great wines "Made in Italy".
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Carpineto được sáng lập vào năm 1967 bởi ông Giovani 
Carlo Sacchet và ông Antonio - những  người đi đầu về 
rượu vang  . Họ đã cùng nhau sản xuất ra loại vang đỏ 
từ vùng Chianti Classico  mang đẳng cấp thế giới. Bộ 
đội này đã giúp rượu Carpineto nhanh chóng phát triển 
và nổi tiếng toàn cầu. Họ giành được các giải thưởng 
quốc tế về rượu vang nhờ vào phương pháp trồng nho 
và làm rượu vang hiện đại để tạo ra rượu vang có chất 
lượng vượt trội, tinh tế.

www.carpineto.com
ITALY
TOSCANA - CARPINETO 

CO03 Carpineto Dogajolo Toscana IGTSangiovese

CO01 Carpineto Dogajolo Toscana IGTSangiovese - Cabernet Sauvignon

CO04 Carpineto Chianti Castaldo Chianti DOCGSangiovese - Canaiolo

CO05 Carpineto Chianti Classico Chianti Classico DOCGSangiovese - Canaiolo

CO08 Carpineto Rosso di Montalcino Rosso di Montalcino DOCSangiovese

CO06 Carpineto Chianti Classico Riserva Chianti Classico DOCGSangiovese - Canaiolo

CO07 Carpineto Vino Nobile di Montepulciano Riserva Vino Nobile di Montepulciano DOCGSangiovese - Canaiolo

CO09 Carpineto Brunello di Montalcino Brunello di Montalcino DOCGSangiovese Grosso

CO12 Carpineto Molin Vecchio "Appodiato di Montepulciano" Toscana IGTSangiovese - Cabernet Sauvignon - Syrah 

CO02 Carpineto Dogajolo Toscana IGTChardonnay - Grechetto

CO11 Carpineto Farnito Toscana IGTChardonnay

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨGIỐNG NHO
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Carpineto was co-founded in 1967 by wine 
visionaries, Giovanni Carlo Sacchet and Antonio 
Mario Zaccheo.  The pair set out to produce a 
world-class red wine from Chianti Classico. The 
duo quickly developed an international, award-
winning reputation for consistently elegant wines 
by adopting modern viticulture and winemaking 
techniques to create wines that dramatically 
exceeded the quality standards of the time.



21D a L o c ’ s  P o r t f o l i o

ITALY
PIEDMONT - MICHELE CHIARLOwww.michelechiarlo.it

Michele Chiarlo được đánh giá là một 
trong những nhà sản xuất có chất 
lượng cao nhất của vùng Piedmonte. 
Là một nhà rượu gia đình được thành 
lập từ năm 1956 với tâm huyết sản 
xuất ra những dòng rượu chất lượng 
cao nhất cũng như thể hiện được thổ 
nhưỡng màu mỡ nơi đây. Họ sở hữu 3 
nhà máy làm rượu tiên tiến bậc nhất 
vùng Piedmonte, tạo ra những chai 
rượu vang đạt tiêu chuẩn cao về chất 
lượng, đồng thời góp phần cho sự phát 
triển ngành rượu vang của khu vực.

Michele Chiarlo’s reputation for quality 
is among the highest in Piedmonte. 
The winery is 100 % family-owned 
and run since 1956 in the pursuit of 
highest quality and terroir's expression. 
Chiarlo’s three vinification facilities are 
among Piedmont’s most technologically 
advanced, allowing Michele Chiarlo 
wines to be produced according to 
the quality principles that helped to 
innovate in the region. 

MC01 Michele Chiarlo Le Orme Barbera d'Asti Superiore DOCGBarbera

MC02 Michele Chiarlo Reyna Barbaresco DOCGNebbiolo

MC03 Michele Chiarlo Tortoniano Barolo DOCG Nebbiolo

MC04 Michele Chiarlo Cannubi Barolo DOCGNebbiolo

MC05 Michele Chiarlo Cerequio Barolo DOCGNebbiolo

MC06 Michele Chiarlo Cerequio Riserva Barolo Riserva DOCGNebbiolo

MC07 Michele Chiarlo Le Marne Gavi DOCGCortese

MC08 Michele Chiarlo Rovereto Gavi di Gavi DOCGCortese

MC10 Michele Chiarlo Nivole 0.375L Moscato Asti DOCGMoscato 

MC09 Michele Chiarlo Nivole Moscato Asti DOCGMoscato 

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨGIỐNG NHO
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ITALY
VENETO - VILLA GIRADI www.villagirardi.it

Villa Girardi là một nhà rượu gia đình được thành 
lập vào năm 1986 ở thung lũng San Pietro - 
Cariano và Fumane tại vùng đất cổ điển mang 
tính lịch sử - Valpolicella, phía Tây Bắc Verona. 
Villa Giradi là 1 loại biệt thự điển hình của Venice 
từ năm 1700 được thiết kế bởi kiến trúc sư Luigi 
Trezza. Nhà rượu này chuyên sản xuất các loại 
rượu vang trắng chất lượng cao.

Villa Girardi is a family owned winery established since 1986. It is located in the valley that joins San Pietro 
in Cariano and Fumane in the historical Classic Valpolicella wine region, in the North-West of Verona. Villa 
Girardi is a typical Venetian Villa, dating back to the end of the 1700s, designed by the architect Luigi 
Trezza. The winery specializes in the production of high quality white wines.

VG01 Villa Girardi Valpolicella Classico DOC Corvina Veronese - Rondinella - Molinara

VG02 Villa Girardi Ripasso “Buro Alto” Valpolicella Ripasso DOC Corvina Veronese - Rondinella - Molinara

VG03 Villa Girardi Amarone Amarone della Valpolicella Classico DOCCorvina Veronese - Corvinone - Rondinella

VG04 Villa Girardi Amarone “Opere di San Pietro” Amarone della Valpolicella Classico DOCCorvina Veronese - Corvinone - Molinara

VG05 Villa Girardi Soave Soave Classico DOCGarganega - Trebbiano

VG06 Villa Girardi Pinot Grigio delle Venezie IGTPinot Grigio

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨGIỐNG NHO
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WINES OF CHILE

Chi Lê là thiên đường của nghề làm rượu vang với 
sự kết hợp độc đáo của các vùng địa lý đa dạng 
và khí hậu Địa Trung Hải nơi có các vườn nho hữu 
cơ “Organics” và “Biodynamics” vô cùng tuyệt 
vời cho việc trồng nho thân thiện với môi trường. 
Chi Lê có nền lịch sử làm rượu vang 500 năm nên 
ngành rượu vang của Chi Lê vẫn còn rất mới mẻ, 
và năng động. Rượu vang Chi lê hiện nay đã có 
mặt trên 90 quốc gia của 5 châu lục.

Chile is a vitcultural paradise with a unique 
combination of diverse geographical areas 
and Mediterranean climate where organics 
and biodynamics are perfectly viable for eco-
friendly wine growing. With nearly 500 years of 
winemaking history, Chile's wine industry is still 
fresh, young and innovative and their wines are 
now available in more than 90 countries on 5 
continents.

 WINES OF CHILE 
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Vina Ochagavia là một trong những thương hiệu 
rượu vang lâu đời nhất ở Chi lê. Ông Silvestre 
Ochagavia - thành viên sáng lập nhà rượu đã 
sang Châu Âu để học tập xu hướng mới trong 
việc sản xuất rượu vang và trở về Chilê, mang 
theo những giống nho đầu tiên từ Bordeaux để 
trồng tại Chilê. Chính vì vậy ông được xem như 
cha đẻ của ngành sản xuất rượu vang Chi lê hiện 
đại. Các vườn nho của Vina Ochagavia nằm ở 
những thung lũng nổi tiếng của Chi lê. Khí hậu 
thuận lợi giúp những trái nho chín đều và mang 
những hương vị tuyệt vời.

Viña Ochagavia is one of the oldest Chilean 
wine brands. The founder, Silvestre Ochagavia 
was a man of enterprising spirit who, on visiting 
Europe to study the new trends in winemaking, 
returned with the first noble grape varieties from 
Bordeaux, thus becoming the father of modern 
Chilean winemaking.  Today, Viña Ochagavía 
vineyards are located in the most renowned 
Chilean valleys. They benefit from a temperate 
climate ensuring an even ripening of the grapes, 
which ensures a high concentration of aromas 
and flavors.

CHILE
VINA OCHAGAVIA w w w . o c h a g a v i a w i n e s . c o m

CHI50 Ochagavia Espuela Central ValleyBlend

CHI22 Bodegas Centenarias Central ValleyCabernet Sauvignon

CHI01 Ochagavia Silvestre Central ValleyCabernet Sauvignon

CHI52 Ochagavia 1851 Reserva Cochagua ValleyCabernet Sauvignon

CHI19 Ochagavia Gran Reserva Maipo ValleyCabernet Sauvignon

CHI51 Ochagavia Raices Nobles Maipo ValleyCabernet Sauvignon

CHI49 Ochagavia Espuela Central ValleyBlend

CHI11 Ochagavia Silvestre Central ValleyChardonnay

CHI12 Ochagavia Silvestre Rapel ValleySauvignon Blanc

CHI57 Ochagavia 1851 Reserva Casablanca ValleyChardonnay

CHI58 Ochagavia Gran Reserva Casablanca ValleyChardonnay

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨGIỐNG NHO
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Nhà rượu Casablanca đã vượt qua nhiều đối thủ để 
vươn lên đẳng cấp thế giới. Rượu được kết tinh từ 
những tinh túy đặc trưng của giống nho và thổ nhưỡng 
tại mảnh đất Chi lê màu mỡ, đồng thời cũng đại điện 
cho niềm đam mê sản xuất rượu vang chất lượng để 
tạo ra Rượu vang Thế Giới Mới mang đặc trưng: Tươi 
trẻ - Hiện đại và Sáng tạo. Nhà rượu Vina Casablanca 
nằm trong thung lũng Casablanca đã được bình chọn 
là nhà rượu điển hình cho thập kỷ qua tại Chi lê. 

CHILE
VINA CASABLANCA www.casablancawinery.com

Casablanca wines are the world-class and world-
beating wines that capture the essence of the best 
grapes and territories in Chile, and they represent 
a passion for quality that aims to create new world 
wine that are young, modern and innovative. Vina 
Casablanca is from the Casablanca Valley, and 
has been voted the winery of the last decade in 
Chile.

CHI31 Casablanca Cefiro Reserva 0.375L Maipo ValleyCabernet Sauvignon

CHI03 Casablanca Cefiro Reserva Maipo ValleyCabernet Sauvignon

CHI08 Casablanca Nimbus Single Vineyard Maipo ValleyCabernet Sauvignon

CHI09 Casablanca Nimbus Single Vineyard Casablanca Valley Merlot

CHI54 Casablanca Neblus Casablanca ValleySyrah

CHI 32 Casablanca Cefiro Reserva 0.375L Maipo ValleyChardonnay 

CHI13 Casablanca Cefiro Reserva Casablanca ValleyChardonnay 

CHI53 Casablanca Cefiro Casablanca ValleySauvignon Blanc

CHI17 Casablanca Nimbus Single Vineyard Casablanca ValleyChardonnay 

CHI18 Casablanca Nimbus Single Vineyard Casablanca ValleySauvignon Blanc

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨGIỐNG NHO
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Gia đình Eduardo Chadwick đã sáng lập 
ra nhà rượu Caliterra vào năm 1989, đây 
là dự án của em gái nhà Vina Errazuriz ở 
Chi lê. Từ ban đầu, Caliterra đã tập trung 
vào việc khám phá những vườn nho mới, 
tìm kiếm chất lượng tốt nhất của mỗi 
giống nho. Thung lũng Colchagua được 
chọn là ngôi nhà của Caliterra. Nằm ở 
trung tâm của thung lũng, Colchagua 
nhanh chóng trở thành một trong những 
vùng nho cao cấp với các giống nho đỏ 
đặc trưng của Chi lê. 

The Eduardo Chadwick family originally 
created Caliterra in 1989 as a sister 
project to the family-owned Viña Errazuriz 
of Chile. From the beginning, Caliterra 
focused on discovering new vineyard 
sources, seeking the best quality for each 
variety. The Colchagua valley was chosen 
as the home of caliterra estate. Located 
within the valle central appellation, 
Colchagua is quickly becoming one of 
Chile's premiere regions for red varieties.

CHILE
COLCHAGUA VALLEY - VINA CALITERRAwww.caliterra.com

CHI39 Caliterra Reserva Colchagua ValleyCarmenere

CHI40 Caliterra Reserva Colchagua ValleyMerlot

CHI41 Caliterra Reserva Colchagua ValleyCabernet Sauvignon 

CHI04 Caliterra Tributo Colchagua ValleyCabernet Sauvignon 

CHI27

CHI59

Caliterra Limited Edition A Colchagua ValleyMalbec - Carmenere

CHI26 Caliterra Limited Edition M Colchagua ValleySyrah - Carignan - Sangiovese 

Caliterra Limited Edition B Colchagua ValleyPetit Verdot - Cabernet Sauvignon - 
Cabernet Franc 

CHI55 Caliterra Cenit Colchagua ValleyBordeaux Blend

CHI42 Caliterra Reserva Central Valley Sauvignon Blanc

CHI43 Caliterra Reserva Casablanca ValleyChardonnay 

CHI14 Caliterra Tributo Casablanca ValleyChardonnay 

CHI56 Caliterra Tributo Leyda ValleySauvignon Blanc

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨGIỐNG NHO
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Eduardo Chadwick's personal project in the Valle de 
Aconcagua began in 1999 as a tribute to Chile's native 
trees that have been preserved in his sustainably 
managed vineyards. Arboleda's philosophies are 
a deep respect for the environment, understanding 
terroir, a passionate team, and a vision of excellence.

CHILE
ACONCAGUA VALLEY - VINA  ARBOLEDA www.arboledawines.com

Dự án của Eduaro Chadwick ở Valle de 
Aconcagua bắt đầu từ năm 1999  được coi 
là sự cống hiến cho việc bảo tồn những 
vườn nho nguyên thuỷ tại Chi lê. Triết lý của 
Arboleda là thuyết về bảo vệ môi trường, 
am hiểu đất đai thổ nhưỡng, độ ngũ làm 
việc tâm huyết và tầm nhìn tuyệt vời.

CHI05 Arboleda Aconcagua ValleyCabernet Sauvignon

CHI07 Arboleda Aconcagua ValleySyrah

CHI15 Arboleda Aconcagua ValleyChardonnay 

CHI16 Arboleda Aconcagua ValleySauvignon Blanc

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨGIỐNG NHO
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CHI10
Seña

Aconcagua Valley
Bordeaux Blend

Nhờ trực giác và kế thừa di sản của gia đình, Eduardo 
Chadwick và Robert Mondavi đã sản xuất thủ công ra 
một loại rượu vang chất lượng cao và đặc sắc. Rượu 
vang Sena chính là đỉnh cao của sự kết hợp tuyệt vời và 
minh chứng cho hành trình nỗ lực đầy đam mê của họ.

Guided by intuition and backed by family heritage, 
Eduardo Chadwick and Robert Mondavi handcrafted 
a wine of distinctive quality and character. Seña is 
the culmination of their wonderful parternship and a 
passionate journey.

www.sena.cl
CHILE

ACONCAGUA VALEY - VINA SENA

Sena là loại rượu vang biểu tượng của Chi Lê
Seña is the first icon wine from Chile
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CHILE
VINA SANTA RITA

Di sản và doanh nghiêp là nét nổi bật của Santa 
Rita, một trong những nhà sản xuất rượu vang cao 
cấp tại Chi lê. Được thành lập năm 1880 tại thung 
lũng Maipo, Santa Rita là nhà rượu tiên phong 
trong việc trồng các giống nho có nguồn gốc 
Châu Âu tại Chi lê. Chất lượng và sự tuyệt hảo 
của rượu vang Santa Rita thường xuyên đánh giá 
cao bởi tạp chí danh tiếng của Bắc Mỹ - Wine 
& Spirit.  Hơn thế nữa, Santa Rita còn được bình 
chọn đến 10 lần là “NHÀ SẢN XUẤT RƯỢU CỦA 
NĂM” đồng thời cũng là 1 trong 3 nhà rượu xuất 
hiện trên tạp chí danh giá - Hall of Fame.

Heritage and enterprise are hallmarks of Santa 
Rita, one of Chile’s premier wine estates. 
Founded in 1880 in Chile’s Maipo Valley, this 
historic property was among the first to pioneer 
plantings of European grape varieties in Chile. 
The prestigious North American magazine 
“Wine & Spirits” has regularly recognized the 
high quality and excellence of Santa Rita wines 
through consistently high ratings. Santa Rita has 
being recognized ten times as WINERY OF THE 
YEAR and is one of only three Chilean wineries to 
have appeared in the magazine’s Hall of Fame.

www.santarita.com



31D a L o c ’ s  P o r t f o l i o

SR09 Santa Rita 120 Central ValleyCabernet Sauvignon

SR10 Santa Rita 120 Central ValleyMerlot

SR11 Santa Rita 120 Central ValleySyrah

SR20 Santa Rita 120 Central ValleyCarmenere

SR06 Santa Rita Reserva Maipo ValleyCabernet Sauvignon

SR07 Santa Rita Reserva Maipo ValleyMerlot

SR08 Santa Rita Reserva Maipo ValleySyrah

SR04 Santa Rita Medalla Real Maipo ValleyCabernet Sauvignon

SR05 Santa Rita Medalla Maipo ValleyMerlot

SR18 Santa Rita Floresta Apalta Colchagua ValleyCabernet Sauvignon

SR03 Santa Rita Triple C Maipo ValleyCabernet Franc - Cabernet Sauvignon 
- Camenere

SR02 Santa Rita Pehuen Apalta ValleyCarmenere

SR19 Santa Rita Bougainville Maipo ValleyPetite Sirah

SR01 Santa Rita Casa Real Maipo ValleyCabernet Sauvignon

SR16 Santa Rita 120 Central ValleyChardonnay

SR17 Santa Rita 120 Central ValleySauvignon Blanc

SR14 Santa Rita Reserva Casablanca ValleyChardonnay

SR15 Santa Rita Reserva Casablanca ValleySauvignon Blanc

SR13 Santa Rita Medalla Real Leyda ValleyChardonnay

SR12 Santa Rita Medalla Real Leyda ValleySauvignon Blanc

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨGIỐNG NHO
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Santa Rita
ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC CỦA CLB ARSENAL

OFFICIAL PARTNER OF ARSENAL FOOTBALL CLUB
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CHILE
VINA CARMEN

Vina Carmen được thành lập năm 1850 bởi nhà 
sáng lập Christian Lanz. Rượn vang Carmen được 
công nhận về chất lượng tốt đồng thời là nhà rượu 
vang tiên phong trong ngành công nghiệp sản 
xuất rượu vang tại Chi lê. Giống nho Carmenre 
là một ví dụ điển hình nổi bật cho điều đó, giống 
nho này được trồng khắp trong các vườn nho 
của nhà Carmen. Ngày nay, Vina Carmen là một 
trong những nhà sản xuất rượu vang quan trọng 
tại Chi lê trong phân khúc thị trường Rượu Vang 
Cao cấp. Nhà rượu nãy đã xuất khẩu rượu vang 
của mình đến hơn 50 nước trên toàn thế giới.

Viña Carmen was founded in 1850 by Christian 
Lanz. Carmen has been recognized for its quality 
and for being a  pioneer in the Chilean wine 
industry. For example, the Carmenere grape 
was discovered among the Carmen vineyards.  
Today, Viña Carmen is one of the most important 
Chilean wineries in the premium wine segment. 
It exports to more than 50 countries. 

www.carmen.com

TOP 100
wine spectator 2015
Rank #32

91
Points
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CHILE
VINA CARMEN

CM10 Carmen Insigne Central ValleyCabernet Sauvignon

CM11 Carmen Insigne Central ValleyMerlot

CM07 Carmen Premier 1850 Reserva Colchagua ValleyCabernet Sauvignon

CM08 Carmen Premier 1850 Reserva Colchagua ValleyMerlot

CM09 Carmen Premier 1850 Reserva Casablanca ValleyPinot Noir

CM18 Carmen Premier 1850 Reserva Colchagua ValleyCarmenere 

CM04 Carmen Gran Reserva Alto Maipo ValleyCabernet Sauvignon

CM05 Carmen Gran Reserva Alto Maipo ValleyMerlot

CM06 Carmen Gran Reserva Apalta, Colchagua ValleySyrah

CM03 Carmen Winemaker's Colchagua ValleyCarmenere - Blend

CM02 Carmen Winemaker's Maipo ValleyCabernet Sauvignon - Blend

CM01 Carmen Gold Reserve Maipo ValleyCabernet Sauvignon

CM16 Carmen Insigne Central ValleyChardonnay

CM17 Carmen Insigne Central ValleySauvignon Blanc

CM14 Carmen Premier 1850 Reserva Casablanca ValleyChardonnay

CM15 Carmen Premier 1850 Reserva Casablanca ValleySauvignon Blanc

CM13 Carmen Gran Reserva Casablanca ValleyChardonnay

CM12 Carmen Gran Reserva Leyda ValleySauvignon Blanc

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨGIỐNG NHO

www.carmen.com
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CHILE
VINA TARAPACA

Nhà rượu Vina Tarapaca  được thành lập vào năm 1874, 
có cơ sở nằm ở khu vực phía dưới chân dãy núi Andes. 
Vào năm 1876, chỉ sau 2 năm kể từ ngày thành lập,Vina 
Tarapaca  đã đạt được giải thưởng quốc tế đầu tiên tại triển 
lãm quốc tế Centennial, Philadelphia, Mỹ. Vina Tarapaca 
được công nhận trên thế giới là một trong những nhà sản 
xuất rượu Chile có lịch sử và truyền thống lâu đời nhất. 
Theo suốt lịch sử phát triển của mình,Vina Tarapaca đã có 
một chặng đường dài thành công, trở thành thương hiệu 
biểu tượng của nền rượu vang Chile, và rượu của họ đã có 
mặt trên hơn 60 quốc gia trên thế giới.

Viña Tarapacá was founded in 1874, at the feet of 
Andes range. Since then we’ve been making wines 
that are a reflection of our over-a-hundred-year-old 
tradition and contemporary elegance. In 1876, just two 
years after its foundation, Viña Tarapacá obtained its 
first international award at the Centennial International 
Exhibition, Philadelphia, United States. Viña Tarapacá is 
internationally renowned as one of the Chilean wineries 
with the greatest history and tradition. All throughout its 
history, Viña Tarapacá has followed a successful path that 
has led it to become an iconic Chilean viticulture brand, 
and to have its wines placed in more than 60 countries.

www.tarapaca.cl
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TA16 Tarapaca Cosecha Central ValleyCabernet Sauvignon

TA17 Tarapaca Cosecha Central ValleyCarmenere

TA18 Tarapaca Cosecha Central ValleyMerlot

TA08 Leon de Tarapaca Central ValleyCabernet Sauvignon

TA09 Leon de Tarapaca Central ValleyMerlot

TA05 Tarapaca Reserva Maipo ValleyCabernet Sauvignon

TA06 Tarapaca Reserva Maipo ValleyMerlot

TA07 Tarapaca Reserva Maipo ValleySyrah

TA02 Tarapaca Gran Reserva Maipo ValleyCabernet Sauvignon

TA03 Tarapaca Gran Reserva Maipo ValleyMerlot

TA04 Tarapaca Gran Reserva Maipo ValleySyrah

TA01 Tarapaca Gran Reserva Black Label Maipo ValleyCabernet Sauvignon

TA20 Tarapaca Cosecha Central ValleyChardonnay 

TA19 Tarapaca Cosecha Central ValleySauvignon Blanc

TA14 Leon de Tarapaca Central ValleyChardonnay 

TA15 Leon de Tarapaca Central ValleySauvignon Blanc

TA12 Tarapaca Reserva Casablanca Valley Chardonnay 

TA13 Tarapaca Reserva Casablanca Valley Sauvignon Blanc

TA10 Tarapaca Gran Reserva Leyda ValleyChardonnay 

TA11 Tarapaca Gran Reserva Leyda ValleySauvignon Blanc

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨGIỐNG NHO
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WINES OF ARGENTINA

Việc sản xuất và tiêu thụ rượu vang ở Argentina đã có 
từ cách đây hơn 400 năm trước khi người Tây Ban Nha 
mang những chai rượu đầu tiên đến Châu Mỹ. Giống 
nho Malbec trước đây có nguồn gốc từ miền Nam 
nước Pháp, nhưng ngày nay lại trở thành quốc nho tại 
Argentina, vì nơi đây có điều kiện cực kì lý tưởng để 
gieo trồng và phát triển giống nho này. Rượu được làm 
từ giống nho Malbec đã trở thành loại rượu đặc trưng, 
điển hình của đất nước Argentina. Ngoài ra, Argentina 
là quốc gia sản xuất rượu lớn thứ năm trên thế giới 
và bên cạnh đó đất nước này còn sở hữu rất nhiều 
vườn nho được trồng trên dải hơn 2000 mét đã tạo nên 
những loại rượu mới mẻ đầy hấp dẫn.

Wine production and consumption in Argentina 
dates back to more than 400 years ago when the 
first specimens were brought to America by the 
Spaniards. Today Malbec, originally from the south of 
France, is the queen of all grape varieties in Argentina 
where it has found ideal condition suited for its growth. 
Wines made from the Malbec grape have become the 
signature wines of Argentina. Argentina is the world's 
fifth largest wine producing country and many of their 
vineyards are planted above 2,000 metres creating 
new and exciting wines.
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ARGENTINA
MENDOZA - DONA PAULAwww.donapaula.com

Dona Paula là nhà sản xuất rượu tân tiến luôn kiếm tìm phương pháp sản xuất ra những loại rượu chất 
lượng đẳng cấp thế giới. Rượu Dona Paula không những mang phong cách, chất lượng và giá trị vượt trội 
mà còn có mức giá vô cùng hợp lý. Dona Paula sở hữu những vườn nho với tổng diện tích 1878 hecta 
ở những khu vực Lujan de Cuyo và Tupungato của vùng Mendoza. Nơi đây mỗi ngày đang sản xuất ra 
những loại rượu vang mang hương vị nồng đậm và tinh tế cho thế giới.  

Dona Paula is an innovative winery seeking to 
produce world class wines. The style, quality 
and value are offered at very reasonable prices. 
Dona Paula owns 1878 acres of  vinyards in 
the Lujan de Cuyo and Tupungato regions 
of Mendoza. These districts of Mendoza are 
producting intense wines but, still with elegant 
aromas and flavors.

ARG09 Dona Paula Los Cardos Lujan de Cuyo, MendozaCabernet Sauvignon

ARG13 Dona Paula Los Cardos Lujan de Cuyo, MendozaSyrah

ARG03 Dona Paula Los Cardos Lujan de Cuyo, MendozaMalbec

ARG11 Dona Paula Estate Finca Alluvia in Gualtallary, MendozaPinot Noir

ARG38 Dona Paula 1100 - Terroir Blend Uco Valley, MendozaMalbec - Syrah - Cabernet Sauvignon 

ARG39 Dona Paula Estate Finca Alluvia in Gualtallary, MendozaMalbec

Malbec

ARG10 Dona Paula Los Cardos Valle de Uco, MendozaChardonnay

ARG08 Dona Paula Los Cardos Uco Valley, MendozaSauvignon Blanc

ARG14 Dona Paula Estate Tupungato Valley, MendozaChardonnay

ARG15 Dona Paula Estate Uco Valley, MendozaSauvignon Blanc

ARG06 Dona Paula Selección de Bodega MendozaChardonnay

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨGIỐNG NHO

ARG07 Dona Paula Selección de Bodega Mendoza
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ARGENTINA
MENDOZA - BODEGA NORTON www.norton.com.ar

ARG32 Norton Coleccion Lujan de Cuyo, MendozaMalbec

ARG33 Norton Coleccion Lujan de Cuyo, MendozaMerlot

ARG34 Norton Coleccion Lujan de Cuyo, MendozaCabernet Sauvignon

ARG35 Norton Coleccion Lujan de Cuyo, MendozaSyrah

ARG26 Norton Barrel Select Lujan de Cuyo, MendozaMalbec

ARG27 Norton Barrel Select Lujan de Cuyo, MendozaCabernet Sauvignon

ARG28 Norton Barrel Select Lujan de Cuyo, MendozaMerlot

ARG38 Norton Barrel Select Lujan de Cuyo, MendozaSyrah

ARG22 Norton Reserva Finca Lunlunta, MendozaMalbec

ARG23 Norton Reserva Finca La Colonia, MendozaCabernet Sauvignon

ARG25 Norton Reserva Finca La Colonia, MendozaSyrah

ARG19 Norton Privada Blend Finca La Colonia, MendozaMalbec - Cabernet Sauvignon - Merlot

ARG20 Norton Privada Finca Lunlunta y Agrelo, MendozaMalbec

ARG18 Norton Gernot Langes Lujan de Cuyo, MendozaMalbec - Cabernet Sauvignon - Cabernet Franc

ARG30 Norton Coleccion Lujan de Cuyo, MendozaSauvignon Blanc

ARG31 Norton Coleccion Lujan de Cuyo, MendozaChardonnay

ARG36 Norton Barrel Select Lujan de Cuyo, MendozaSauvignon Blanc

ARG37 Norton Barrel Select Lujan de Cuyo, MendozaChardonnay

ARG21 Norton Reserva Finca La Colonia, MendozaChardonnay

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨGIỐNG NHO

Norton là nhà làm rượu đầu tiên nằm ở phía Nam 
Mendoza Valley, vùng rượu vang được xem là đẳng 
cấp của Argentina. Vào năm 1989, Ông Gernot 
Langes-Swarovski đã mua lại Đồn điền. Ông ấy là 
nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên khám phá ra tiềm 
năng của những loại rượu vang Argentia. Norton đã 
trở thành nhà xuất khẩu đứng thứ 3 của Argentina chủ 
yếu cho các khách sạn, nhà hàng lớn và khách lẻ.

Norton was the first winery located at the south of 
the Mendoza River Valley recognized today as the 
premium wine region of Argentina. In 1989 Mr. Gernot 
Langes-Swarovski purchased the estate. He was the 
first foreign investor to discover the great potential of 
Argentina wines. With a great passion, he strongly 
believes that quality starts in the vineyards. Norton has 
become one the top 3 exporters of Argentina quality 
wines with a focus on fine hotels, restaurants, and 
retail customers.
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Mặc dù các vườn nho nước Úc 
chủ yếu ở các vùng khí hậu lạnh 
hơn, cách xa xích đạo nhưng nó 
vẫn có sự chênh lệch nhất định về 
khí hậu đủ để phù hợp với nhiều 
giống nho. Úc đứng thứ 4  thế giới 
về xuất khẩu rượu vang, cho hơn 
100 quốc gia trên thế giới. Úc là 
quốc gia dẫn đầu trong việc kết 
hợp giữa phương pháp truyền 
thống và đổi mới để tạo ra đa 
dạng các lại loại rượu vang với 
phong cách khác nhau.

Although Australia's vineyards 
are concentrated in the cooler 
regions, furthest from the equator, 
there is enough climatic variation 
to suit pretty much any grape 
variety. Current export figures 
place Australia as the fourth 
largest exporter of wine, selling to 
more than 100 countries around 
the world. Australia is a respected 
leader in combining tradition 
with new ideas and technical 
innovation and produces a wide 
variety of wine styles.

 WINES OF AUSTRALIA 
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AUSTRALIA
MARGARET RIVER - LEEUWIN ESTATE

Family owned, Leeuwin Estate, one of the five 
founding wineries of the now famous Margaret River 
district of Western Australia, is under the direction 
of two generations who work with a team of highly 
skilled winemakers to consistently produce wines 
ranking alongside the world's finest.  Enjoying its 
first commercial vintage in 1979, Leeuwin was 
thrust into the international spotlight when Decanter 
Magazine gave its highest recommendation to the 
1980 "Art Series" Chardonnay. The international 
accolades have continued and Leeuwin now 
exports to 30 markets. 

www.leeuwinestate.com.au
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Leeuwin Estate là một trong năm nhà làm rượu tư 
nhân nổi tiếng của huyện Margaret River phía Tây 
nước Úc. Với 2 thế hệ giàu kinh nghiệm luôn sản 
xuất ra những loại rượu vang chất lượng được xếp 
hạng cao trên thế giới. Năm 1979, những chai rượu 
vang được cung cấp ra thị trường, Leeuwin trở nên 
nổi tiếng khi tạp chí Decanter dành lời khen ngợi cao 
nhất dành cho Art Series Chardonnay 1980. Leeuwin 
nhận được nhiều giải thưởng quốc tế nữa và giờ xuất 
khẩu ra 30 nước.

LEE12 Margaret RiverShiraz

LEE04 Margaret RiverCabernet Sauvignon - Merlot

LEE11 Margaret RiverShiraz

LEE01 Margaret RiverCabernet Sauvignon

LEE09 Margaret RiverCabernet Sauvignon

LEE05 Margaret RiverSauvignon Blanc - Semillon

LEE03 Margaret RiverChardonnay

LEE13 Margaret RiverSauvignon Blanc

LEE07 Margaret RiverChardonnay

LEE10 Margaret RiverChardonnay

LEE14

Leeuwin Estate Siblings 

Leeuwin Estate Prelude Vineyards 

Leeuwin Estate Art Series

Leeuwin Estate Art Series

Leeuwin Estate Art Series 1.5L Magnum

Leeuwin Estate Siblings 

Leeuwin Estate Prelude Vineyards 

Leeuwin Estate Art Series

Leeuwin Estate Art Series

Leeuwin Estate Art Series 1.5L Magnum

Leeuwin Estate Brut - Champagne Blend Margaret RiverPinot Noir - Chardonnay 

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨGIỐNG NHO

LEE02 Margaret RiverRieslingLeeuwin Estate Art Series
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AUSTRALIA
VICTORIA - BROWN BROTHERS

SW
EE

T
SP

AR
KL

IN
G

www.brownbrothers.com.au

Established in 1889, Brown Brothers is a highly 
successful family-owned winery from Victoria. Five 
company-owned vineyards located in gergraphically 
diverse locations throught Victoria allow Brown 
Brothers to grow one of the largest range of grape 
varieties by a single winery in the world. Brown 
Brothers wines are refered to as benchmarks for 
quality and value of the Victoria region.

Brown Brothers là nhà làm rượu tư nhân rất thành 
công thành lập từ năm 1889 tại Victoria. Sở hữu 5 
vườn nho nằm ở các vị trí địa lý đa dạng kéo dài khắp 
Victoria đã giúp Brown Brothers là nhà làm rượu duy 
nhất có thể trồng nhiều giống nho nhất trên thế giới. 
Các loại rượu vang của Brown Brothers được xem 
như tiêu chuẩn cho chất lượng và giá trị cho vùng 
Victoria.

BR10 Brown Brothers Everton VictoriaShiraz - Cabernet Sauvignon - Malbec

BR14 Brown Brothers VictoriaTempranillo

BR04 Brown Brothers VictoriaCabernet Sauvignon

BR03 Brown Brothers Heathcote Shiraz

BR12 Brown Brothers Patricia VictoriaShiraz

BR13 Brown Brothers Patricia VictoriaCabernet Sauvignon

BR11 Brown Brothers Everton King Valley Chardonnay - Sauvignon Blanc - Pinot Grigio

BR07 Brown Brothers Victorian VictoriaChenin Blanc

BR05 Brown Brothers Victorian King Valley Chardonnay 

BR09 Brown Brothers Late Harvest 0.375L VictoriaOrange Muscat - Flora

BR08 Brown Brothers Victorian Northern VictoriaMoscato

BR15 Brown Brothers Moscato Rosa VictoriaMuscat of Alexandria - Cienna

BR16 Brown Brothers VictoriaMuscat of Alexandria 

BR17 Brown Brothers Prosecco King Valley Glera

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨGIỐNG NHO
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AUSTRALIA
YARRA VALLEY - TARRAWARRA ESTATEwww.tarrawarra.com.au

Các vườn nho 400 hecta của thung lũng Yarra và có 
cả những vườn nho 30 tuổi. Với sự cẩn thận chi tiết 
của bà Clare Halloran, tất cả những loại rượu vang 
được trồng một cách tỉ mỉ, những quả nho hái bằng 
tay, sản xuất và ủ rượu tại đồn điền. TarraWarra nổi 
tiếng nhất với việc sản xuất ra giống nho Pinot Noir 
và Chardonnay đặc biệt thể hiện cá tính riêng của 
TarraWarra, nơi có nhiều khu trồng nho riêng biệt 
được chọn lọc kỹ càng và mỗi 1 khu mang tính cách 
riêng biệt cho từng loại rượu vang. 

The vineyard sits on 400 hectares of prime Yarra 
Valley farmland and some thirty years on. Under 
the watchful eye of winemaker Clare Halloran, all of 
TarraWarra’s wines are meticulously grown, hand 
picked, vinified and aged on the estate. TarraWarra 
Estate is best known as a producer of exceptional 
Pinot Noir and Chardonnay, made to express 
the unique terroir of the TarraWarra site, which is 
comprised of many individual blocks and planted 
with carefully selected clones, each contributing 
their own unique characteristics to the wines.

TW06 TarraWarra Estate Yarra ValleyPinot Noir

TW07 TarraWarra Estate Hunters Red Yarra ValleyShiraz - Merlot

TW10 TarraWarra Estate Yarra ValleyShiraz

TW03 TarraWarra Single Vineyard K-Block Yarra ValleyMerlot

TW04 TarraWarra Single Vineyard J-Block Yarra ValleyShiraz

TW01 TarraWarra Single Vineyard H-Block Yarra ValleyPinot Noir

TW09 TarraWarra Reserve Yarra ValleyPinot Noir

TW08 TarraWarra Estate Yarra ValleyChardonnay 

TW05 TarraWarra Single Vineyard Yarra ValleyRoussanne - Marsanne - Viognier

TW02 TarraWarra Reserve Yarra ValleyChardonnay 

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨGIỐNG NHO
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French Island là nhà làm rượu nhỏ nhưng 
chú trọng về chất lượng nằm ở Long Point 
Homestead trên bờ đảo hoang sơ của French 
Island thuộc vịnh Westernport Victoria, do 
Peter Hatton sở hữu và điều hành. Với việc 
chỉ sản xuất những loại rượu vang chất lượng 
với những tính cách khác biệt có nguồn gốc 
từ môi trường tự nhiên hoang sơ, nó nhận 
được nhiều giải thưởng bởi các tạp chí Rượu 
vang.

French Island Vineyards is a boutique winery 
located at historical Long Point Homestead 
on the pristine shores of French Island in 
Victoria’s Westernport Bay. Owned and 
operated by Peter Hatton, it produces quality 
wines with unique characteristics derived 
from the pristine natural environment. It has 
received numerous medals for its wines from 
Wine State magazine.

AUSTRALIA
MORNINGTON PENINSULA - FRENCH ISLAND VINEYARDS www.fiv.com.au

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨGIỐNG NHO

FI01 French Island Vineyards Mornington PeninsulaPinot Noir

FI02 French Island Vineyards Mornington PeninsulaPinot Gris
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Câu chuyện nhà rượu St Hallet bắt đầu từ năm 
1912, khi thế hệ thứ ba nhà “Barossan”, Carl 
Richard Lindner mua một mảnh đất ở thung lũng 
Hallet thuộc vùng Barossa. St Hallet tạo mối quan 
hệ mật thiết với những nhà làm vườn tâm huyết, 
chính điều này đã giúp cho họ có cơ hội tiếp cận 
với những vườn nho danh giá ở Barossa, với giống 
nho chính là Shiraz.

The St Hallett story goes back to 1912 when a young 
third generation “Barossan”, Carl Richard Lindner, 
purchased a piece of land in the Hallett Valley within 
the Barossa region. St Hallett continues to have 
strong and enduring relationships with passionate 
growers, allowing the brand access to some of the 
most prestigious vineyards in the Barossa. From 
the honesty of Faith to the majesty of Old Block, 
Shiraz forms the core of the St Hallett range.

AUSTRALIA
 BAROSSA VALLEY - ST HALLETTwww.sthallett.com.au

SH05 St Hallett Rose Barossa ValleyShiraz

SH01 St Hallett Gamekeeper's Barossa ValleyShiraz

SH02 St Hallett Gamekeeper's S.G.T Barossa ValleyShiraz - Grenache - Touriga Nacional

SH03 St Hallett Gamekeeper's Barossa ValleyCabernet Sauvignon

SH06 St Hallett Faith 0.375L Barossa ValleyShiraz

SH07 St Hallett Faith Barossa ValleyShiraz

SH09 St Hallett Blackwell Barossa ValleyShiraz

SH10 St Hallett Blackwell 1.5L Magnum Barossa ValleyShiraz

SH11 St Hallett Blackwell 3L Double Magnum Barossa ValleyShiraz

SH12 St Hallett Old Block Barossa ValleyShiraz

SH04 St Hallett Poacher's Barossa ValleySemillon - Sauvignon Blanc 

SH08 St Hallett Eden Valley Eden Valley Riesling

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨGIỐNG NHO
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AUSTRALIA
ADELAIDE HILLS, COONAWARRA, CLARE VALLEY - PETALUMA www.petaluma.com.au

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP/ TÊN GỌI/ XUẤT XỨ/GIỐNG NHO/

PT03 Petaluma White Label Adelaide HillsShiraz

PT04 Petaluma White Label Coonawarra Cabernet Sauvignon

PT07 Petaluma Yellow Label Adelaide HillsShiraz

PT08 Petaluma Evans Vineyard Coonawarra Cabernet Sauvignon - Merlot

PT01 Petaluma White Label Adelaide HillsSauvignon Blanc

PT02 Petaluma White Label Adelaide HillsChardonnay

PT05 Petaluma Yellow Label Hanlin HillsRiesling

PT06 Petaluma Yellow Label Piccadilly ValleyChardonnay

Được sáng lập bởi Brian Croser vào năm 1976, nhà 
rượu Petaluma đã tạo nên vị thế danh tiếng cho mình 
với dòng vang chính làm từ giống nho Chardonnay, 
được trồng tại thung lũng Piccadilly. Tuy nhiên, gần 
đây, nhà rượu này còn được biết đến với giống nho 
Riesling từ thung lũng Clare và dòng vang đỏ  pha 
trộn giữa Cabernet và Merlot từ vùng Coonawana. 
Được biết đến như một nhà rượu tiên phong trong 
ngành công nghiệp sản xuất rượu vang Úc hiện đại, 
Petaluma tiếp tục mở rộng danh tiếng của mình trong 
bốn thập kỷ qua và được đánh giá 5 sao trong bảng 
xếp hạng Langton của Úc.

"Established by Brian Croser in 1976, Petaluma 
have established a huge reputation, primarily for 
their Chardonnay from the Piccadilly Valley, but 
more recently for Riesling from the Clare Valley 
and a Cabernet/Merlot blend from the Coonawarra. 
Regarded within the fine wine world as a crusader 
of the modern Australian wine industry, Petaluma 
has developed a prestigious reputation over 
the past four decades with five star awards and 
Langton Classifications."
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Nhà rượu Tatachilla được thành lập vào năm 1901. Tên 
nhà rượu có nghĩa là “Vùng Đất Đỏ”, thể hiện rõ nét 
về chất lượng rượu tuyệt vời cũng như những phương 
pháp làm rượu truyền thống, mang đậm tính lịch sử 
của vùng đất McLaren Vale. Nhà rượu Tatachilla kết 
hợp phương thức làm rượu tốt nhất từ thế giới cũ và thế 
giới mới để sản xuất ra những chai vang chất lượng 
cao theo mỗi năm. Tatachilla đã được trao giải thưởng 
danh giá cho việc  sản xuất rượu vang theo phương 
pháp thủ công, thể hiện đam mê của đội ngũ sản xuất 
để làm nên  những loại  vang trắng, vang đỏ và vang 
sủi thượng hạng.

Built in 1901, the name Tatachilla, an Aboriginal 
word for "red earth place", is steeped in the history 
of McLaren Vale and reflects an integrity of wine 
style and the heritage of traditional winemaking 
methods. Tatachilla uses the best techniques 
from the old and new worlds, to produce wines of 
enviable high quality, every vintage. Tatachilla’s 
highly awarded hand-crafted wines demonstrate 
the passion of the winemaking team to produce 
a range of premium white, dry red and sparkling 
wines.

AUSTRALIA
 MCLAREN VALE - TATACHILLAwww.tatachilla.com.au

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨGIỐNG NHO

TT01 Tatachilla McLaren ValeShiraz - Cabernet

TT04 Tatachilla Partners McLaren ValeCabernet Sauvignon - Shiraz

TT06 Tatachilla McLaren Vale McLaren ValeShiraz

TT07 Tatachilla McLaren Vale McLaren ValeCabernet Sauvignon

TT02 Tatachilla South AustraliaSauvignon Blanc

TT03 Tatachilla South AustraliaChardonnay

TT05 Tatachilla Growers South AustraliaSauvignon Blanc - Semillon
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New Zealand có thể chỉ sản xuất ra số lượng ít 
rượu vang so với các nước khác trên thế giới, 
nhưng với chất lượng vượt trội đã khiến giá 
thành 1 chai vang trung bình của nó cao hơn 
bất kỳ nước làm rượu vang nào trên thế giới. 
Mùa nho phát triển dài và khí hậu lạnh tạo ra 
các chai vang trắng mang đậm hương hoa quả, 
tính cách của giống nho cổ điển với vị chua. 
Sauvignon Blanc trở thành giống nho biểu 
tượng của New Zealand và đã dành nhiều giải 
thưởng quốc tế trong suốt 3 thập kỷ qua. Pinot 
Noir cũng thành công nhờ vào lý do tương tự và 
cũng vì chất lượng rượu vang được sản xuất.

New Zealand may only make a small quantity 
of wine compared to other countries, but its 
outstanding quality means that they command 
the highest average price per bottle of any 
wine producing country in the world. A long, 
cool growing season produces white wines 
of exceptional fruit intensity, classic varietal 
character and tingling acidity. Sauvignon Blanc 
has become New Zealand's signature grape, 
with wines winning international acclaim for 
over three decades. In terms of reputation Pinot 
Noir is now enjoying great success for much 
the same reason as Sauvignon Blanc and some 
lovely quality wine is being produced.

WINES OF NEW ZEALAND
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Với 65 năm kinh nghiệm làm rượu vang, Nobilo tiếp 
tục phát huy triết lý của những nhà sáng lập đó là 
tìm tòi để sáng tạo ra loại rượu vang thuần khiết 
nhất thể hiện đúng những gì bản chất của vùng 
đất New Zealand xanh và sạch. Các thùng nho 
được chọn lọc kỹ càng từ Marlborough để tạo ra 
những loại rượu vang cổ điển với cá tính riêng biệt 
của vùng. Nobilo giờ dành vị trí Sauvignon Blanc 
New Zealand số một tại Mỹ.

With more than 65 years of winemaking heritage, 
Nobilo continues to emulate the philosophy of the  
founders - seeking to create the purest expression 
of what New Zealand’s clean, green land has 
to offer. Carefully selected parcels of fruit from 
Marlborough vineyards are used to craft classic 
and sophisticated wines with distinct regional 
character. Nobilo is now the number one New 
Zealand Sauvignon Blanc in the United States.

NEW ZEALAND
MARLBOROUGH / HAWKES BAY – NOBILOwww.nobilowines.com

NOB06 Nobilo Icon MarlboroughPinot Noir

NOB01 Nobilo Regional collection Marlborough

NOB02 Nobilo Regional collection East CoastChardonnay

NOB03 Nobilo Regional collection Hawkes BayPinot Gris

NOB05 Nobilo Icon MarlboroughSauvignon Blanc

Sauvignon Blanc

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨGIỐNG NHO
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NEW ZEALAND
MARLBOROUGH  - DRYLANDSwww.drylands.co.nz

Drylands là một trong những nhà rượu đầu tiên 
của New Zealand, sản xuất giống nho Sauvignon 
Blanc ấn tượng và đầy thú vị từ vùng đất nổi tiếng 
Marlborough, thuộc quần đảo phía Bắc New 
Zealand. Nhà sáng lập Darryl Woolley là một trong 
những nhà sản xuất rượu có tầm nhìn và giàu kinh 
nghiệm nhất ở New Zealand. Ông được công nhận 
là nhà tiên phong trong việc sản xuất rượu từ giống 
nho Sauvignon Blanc ở Marlborough.

Drylands is one of New Zealand’s first wineries to 
produce vibrant and zesty Sauvignon Blanc from 
New Zealand’s famous Marlborough region on the 
South Island. Darryl Woolley, founding winemaker, 
is one of the most seasoned and knowledgeable 
winemakers in New Zealand. He is recognized as 
a pioneer of Marlborough Sauvignon Blanc. 

DRY03 Drylands MarlboroughPinot Noir

DRY01 Drylands MarlboroughSauvignon Blanc

DRY02 Drylands MarlboroughPinot Gris

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨGIỐNG NHO
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Vang Mỹ đã được sản xuất trên 300 năm cho dù 
trong lịch sử rượu vang hiện đại nước Mỹ có lệnh 
cấm năm 1933. Mãi tới những thập niên 60, việc 
sản xuất rượu vang mới bắt đầu phát triển nhanh 
chóng và các vùng làm rượu vang và những người 
trồng tăng gấp ba. Ngày nay Mỹ là nhà sản xuất 
rượu vang và tiêu dùng nhiều thế giới nếu không 
tính Châu Âu. 95 % rượu vang Mỹ được sản xuất 
ở California

American wine has been produced for over 300 
years, although the modern wine history of the 
USA dates from the ending of Prohibition in 1933.  
It was not until the late 1960s that wine production 
began to spread rapidly and wine areas and 
growers multiplied.  Today the USA is the World's 
most important wine producer and consumer 
outside of Europe. 95 % of the wine is produced 
in California.

 WINES OF USA 
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Rusian River Valley được coi như Burgundy của 
Mỹ và DeLoach tự hào là nhân tố quan trọng trọng 
đóng góp sự khác biệt này. Các loại rượu vang 
của DeLoach đã dành nhiều giải thưởng với số 
điểm trên 90 nhiều năm qua. Ông James Laube 
của tạp chí Wine Spectator gọi DeLoach là một 
trong những nhà sản xuất rượu vang Chardonnay 
tốt nhất của California và tạp chí Wine and Spirits 
đã phong DeLoach là nhà sản xuất rượu vang của 
năm 9 lần liền.

The Russian River Valley has come to be known 
as “America’s Burgundy” and DeLoach is proud 
to have been an important factor in this distinction. 
DeLoach’s wines have won numerous accolades   
and scored many 90 + ratings over the years. The 
Wine Spectator’s James Laube calls DeLoach “one 
of California’s best producers of Chardonnay”and 
Wine and Spirits has proclaimed DeLoach  “Winery 
of the Year” nine times. 

USA
CALIFORNIA - DELOACH VINEYARDSwww.deloachvineyards.com

DLO07 DeLoach Heritage Reserve CaliforniaZinfandel

DLO06 DeLoach Heritage Reserve CaliforniaPinot Noir

DLO04 DeLoach Russian River Russian River ValleyZinfandel

DLO05 DeLoach Russian River Russian River ValleyPinot Noir

DLO01 DeLoach Forgotten Vines Sonoma County Zinfandel

DLO03 DeLoach OFS Russian River ValleyPinot Noir

DLO09 DeLoach Heritage Reserve CaliforniaChardonnay

DLO10 DeLoach Russian River Russian River ValleyChardonnay

DLO08 DeLoach OFS Russian River ValleyChardonnay

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨGIỐNG NHO
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USA
NAPA VALLEY - JOSEPH PHELPS www.josephphelps.com

Nhà rượu Joseph Phelps đã trồng nên những vườn nho 
có chất lượng tốt nhất tại thung lũng Napa. INSIGNIA 
– được sản xuất năm 1974 – một trong những dòng 
vang trộn với giống nho chính Cabernet Sauvignon 
ngon nhất thế giới. Joseph Phelps INSIGNIA 2013 
được tạp chí danh tiếng Robert Parker đánh giá 100 
điểm, là kết quả của sự kết hợp giữa các giống nho 
trôn theo phương pháp cổ điển Bordeaux, được sản 
xuất và đóng chai tại California.

Joseph Phelps winery is a 100 % estate grown of 
prime vineyards in the Napa Valley, producing 
since 1974, INSIGNIA wine, one of the world’s 
finest Cabernet Sauvignon-dominated blends 
in the world. Joseph Phelps INSIGNIA 2013 was 
awarded by 100 Pts Robert Parker. Insignia was 
in fact the first proprietary Bordeaux-style blend 
grown, produced and bottled in California

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨGIỐNG NHO

VINTAGE
NIÊN VỤ

JPV06 Joseph Phelps FogDog  Pinot Noir Sonoma Coast

JPV01 Joseph Phelps Estate  Cabernet Sauvignon Napa Valley

JPV04 Joseph Phelps Freestone  Pinot Noir Sonoma Coast

JP01 Joseph Phelps  Cabernet Sauvignon   Napa Valley

JPV09 Joseph Phelps Estate 1.5L Magnum  Cabernet Sauvignon Napa Valley

JP09 Joseph Phelps Estate 1.5L Magnum  Cabernet Sauvignon   Napa Valley

JPV02 Joseph Phelps Insignia  Bordeaux Blend Napa Valley

Insignia2012 Joseph Phelps Insignia  Bordeaux Blend Napa Valley

JPV10 Joseph Phelps Insignia 1.5L Magnum   Bordeaux Blend Napa Valley

Insignia2012-Magnum Joseph Phelps Insignia 1.5L Magnum   Bordeaux Blend Napa Valley

JPV07 Joseph Phelps FogDog  Chardonnay Sonoma Coast

JPV03 Joseph Phelps Estate  Sauvignon Blanc St. Helena

JPV05 Joseph Phelps Freestone  Chardonnay Sonoma Valley

2011 - 2012

2012

2010 - 2011 - 2012

2013

2012

2013

2011

2012

2011

2012

2011 - 2012

2012 - 2013

2011 - 2012 - 2013
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One of the greatest Napa Valley Wines
Ever Produced

POINTS
Robert Parker

Insignia 2012 

by
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Nam Phi được xem là đất nước rượu vang 
của Thế giới Mới, mặc dù rượu vang nơi 
đây đã có từ những năm 1650 khi xuất hiện 
của người Hà Lan và sau đó là Huguenots 
Pháp. Những vùng đất làm rượu vang nằm 
ở các cực Nam của Châu Phi có khí hậu 
Địa Trung Hải mùa đông lạnh ẩm và mùa 
hè khô nóng, phù hợp với các giống nho 
Châu Âu. Nhiều nguồn vốn được đầu tư ở 
ngành công nghiệp rượu vang khiến chất 
lượng rượu vang được nâng lên rất nhiều.

South Africa is considered a New World 
wine country, however, its wine making 
dates back to the 1650s with the arrival of 
the Dutch and later the French Huguenots. 
The Cape winelands, situated at the most 
southern tip of Africa, enjoy a Mediterranean 
climate with cool wet winters and warm 
dry summers that suit a mainstream of 
European grape varieties. Considerable 
new capital has been invested in the Cape's 
wine industry so that today it consistently 
produces ever improving quality.

WINES OF SOUTH AFRICA WINES OF SOUTH AFRICA 



57D a L o c ’ s  P o r t f o l i o

SOUTH AFRICA
PAARL VALLEY - GLEN CARLOUwww.glencarlou.co.za

Nhà rượu Glen Carlou tọa lạc tại chân núi 
Simonsberg, vì vậy các vườn nho ở đây chịu ảnh 
hưởng bởi khí hậu riêng biệt của vùng Cape.  Nhà 
rượu này nổi tiếng bởi giống nho Chardonnay và 
những giống nho của vùng Bordeaux. Glen Carlou 
đạt được danh hiệu “Nhà rượu của năm” tại Nam 
Phi (2015), được tổ chức bởi The International Wine 
& Spirit Competition (IWSC).

Established in 1985  by celebrated winemaker 
Walter Finlayson, Glen Carlou has already 
developed a reputation among connoisseurs 
internationally for its exquisite wines. Walter 
Finlayson, one of South Africa's best known 
winemakers, has devoted his life to the production 
of fine wines.

GL01 Glen Carlou Tortoise Hill Westen CapeCabernet Sauvignon - Merlot

GL04 Glen Carlou Classic Paarl ValleyPinot Noir

GL03 Glen Carlou Grand Classique Paarl ValleyBordeaux Blend

GL05 Glen Carlou Prestige Gravel Quarry Paarl ValleyCabernet Sauvignon

GL02 Glen Carlou Tortoise Hill Coastal Chenin Blanc - Chardonnay

GL06 Glen Carlou Classic Paarl ValleyChardonnay 

GL07 Glen Carlou Prestige Quartz Stone Paarl ValleyChardonnay 

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨGIỐNG NHO
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Spark l i ng  Win e s
Vang sủi - Sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi bữa tiệc

Sparkling wine is perfect for any celebration 
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Champagne Deutz được thành lâp vào năm 1838 bởi 
William Deutz và Pierre-Hubert Geldermann, là một 
trong những nhà rượu nổi tiếng trên thế giới về chất 
lượng. Deutz tiếp nối truyền thống làm Champagne hảo 
hạng được truyền qua 5 thế hệ. Với 275 hecta diện tích 
trồng nho, Deutz chỉ lựa chọn những quả nho chất lượng 
tốt nhất để làm ra loại Champagne đẳng cấp.

Founded in 1838 by William Deutz and Pierre-
Hubert Geldermann, Champagne Deutz is 
known worldwide for its quality. Today, Deutz 
upholds the traditions of fine champagne-
making handed down through five generations.  
Owning a significant portion of its own 
vineyards, Deutz selects only top quality grapes 
from 275 acres of vineyards in the finest crus of 
Champagne.

FRANCE
CHAMPAGNE - MAISON DEUTZ 

DEU01 Deutz Brut Classic 0.375L  NV ChampagnePinot Noir - Pinot Meunier - Chardonnay

DEU02 Deutz Brut Classic NV ChampagnePinot Noir - Pinot Meunier - Chardonnay 

DEU04 Deutz Brut Rosé NV ChampagnePinot Noir - Chardonnay

DEU03 Deutz Brut Classic Magnum 1.5L  NV ChampagnePinot Noir - Pinot Meunier - Chardonnay 

DEU13 Deutz Brut Classic Mathusalem 6L  NV ChampagnePinot Noir - Pinot Meunier - Chardonnay 

DEU05 Deutz Brut Vintage 2007 - 2010 ChampagnePinot Noir - Chardonnay - Pinot Meunier 

DEU10 Deutz Brut Vintage Rosé 2010 ChampagnePinot Noir - Chardonnay

DEU11 Deutz Blanc de Blancs Vintage 2009 ChampagneChardonnay 

DEU12 Deutz Blanc de Blancs Vintage Magnum 1.5L   2010 ChampagneChardonnay 

DEU06 Cuvee Amour de Deutz 2005 ChampagneChardonnay 

DEU14 Amour de Deutz Rosé 2007 ChampagnePinot Noir - Chardonnay

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨGIỐNG NHO NIÊN VỤ

VINTAGE

www.champagne-deutz.com
RO
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Vang sủi Kriter là một 
trong những loại vang 
sủi bán chạy nhất tại 
Pháp – một quốc gia 
chuyên sảng xuất 
rượu vang và vang sủi 

chất lượng. Rượu Kriter được thế giới công nhận 
về sự thơm ngon, hương vị trái cây nồng nàn, giá 
cả hợp lý, bao bì lại bắt mắt rất phù hợp để phục 
vụ trong các bữa tiệc.

Kriter Blanc de Blancs is one of the top selling 
sparkling wines in France - a country obsessed 
with quality bubbles. Deliciously dry but with lots 
of juicy hints, it has a worldwide reputation for 
surpassing expectations. It is one of the best party 
bubbles money can buy with slick packaging to 
match.

FRANCE
KRITER - POL REMY

Pol Remy là một thương 
hiệu vang sủi, với hơn 
8 triệu chai được bán 
ra trên toàn thế giới. 
Nhà rượu  này còn là 
đại điện cho tập đoàn 

PATRIACHE, cam kết mang đến cho khách hàng 
dòng vang sủi chất lượng với giá cả hợp lý. Điều 
này đã giúp Pol Remy tạo thương hiệu cho mình và 
trở thành nhãn hàng vang sủi phổ biến và bán chạy 
nhất ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Pol Remy is a brand which counts over 8 million sold 
bottles worldwide. More than just a product, this 
wine represents one of PATRIARCHE's convictions 
that everyone should be able to afford to indulge in 
a festive, quality sparkling wine. This promise makes 
Pol Remy one of the most widespread brands of 
sparkling wines throughout the world and one of the 
biggest sellers in numerous countries.

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨGIỐNG NHO

SPA07 Pol Remy Brut

SPA08 Pol Remy Demi-Sec France

France

France

France

SPA03 Kriter Blanc de Blancs Brut France

France

Chardonnay 

Pol Remy Brut 0.2L Aïren-Ugni Blanc-Colombard

Aïren-Ugni Blanc-Colombard

Aïren-Ugni Blanc-Colombard

Pol Remy ICE Chardonnay-Pinot Noir

Pol Remy Brut 1.5L Magnum Aïren-Ugni Blanc-Colombard
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Nhà rượu Bisol sản xuất chủ yếu Prosecco – biểu 
tượng vang sủi của nước Ý, được làm trên các sườn 
đồi của vùng Veneto, phía Bắc Ý. Nhà Bisol đã trồng 
trọt và sản xuất vang sủi Prosecco kể từ thế kỷ thứ 
17, và bắt đầu sản xuất rượu vang vào năm 1875. 
Cùng với việc sở hữu 16 vườn nho – được hưởng lợi 
từ khí hậu đa dạng và đất đai tạo điều kiện để phát 
triển chất lượng nho tốt nhất, Bisol còn là nhà sản 
xuất Prosecco tiên phong trong việc sử dụng các 
vườn nho đơn lẻ “Crus”, thu hoạch muộn (đôi lúc đến 
tháng 11) và quá trình lên men theo từng đợt riêng 
biệt.

The Bisol estate focuses almost exclusively 
on Prosecco, the iconic Italian sparkling wine 
produced on the hillsides of Veneto, in the 
northeast of Italy. The Bisol family has farmed 
in Prosecco since the 17th century, owning 
and making wines on this estate since 1875. 
Their 16 different vineyard sites enjoy varying 
microclimates and soils and make best quality 
of grapes
Bisol was the first Prosecco producer to 
introduce the concept of single vineyard "Crus", 
harvesting late - sometimes into November - 
and fermenting in separate batches, 
using barrique fermentation for some cuvees.

ITALY
PROSECCO - BISOLwww.bisol.it

BI07 Bisol Belstar Cuvee Rose Brut Merlot - Pinot Nero - Sauvignon

BI06 Bisol Belstar Prosecco Brut 

BI01 Bisol Belstar Prosecco Brut Prosecco DOCGlera

Prosecco DOCGlera

BI02 Bisol Jeio Valdobbiadene Superiore Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene 
DOCGGlera - Pinot Blanc - Verdiso

BI03 Bisol Jeio Cuvee Rose Brut Veneto 

Veneto 

Merlot - Pinot Noir

BI04 Bisol Cru Crede Brut Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCGGlera - Verdiso - Pinot Blanc

BI05 Bisol Cru Cartizze Dry Valdobbiadene Superiore di Cartizze DOCGGlera 

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨGIỐNG NHO
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Spark l i ng  Win e s

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨ GIỐNG NHO

SPA01 Comte de la Boisserie Brut France -  Saumur Drouet Freres Chenin Blanc - Chardonnay

RUF25 Ruffino Prosecco Extra Dry Italy - Prosecco DOC Ruffino Glera

BR15 Brown Brothers Moscato Rosa  Australia - Victoria Brown Brothers Muscat of Alexandria - Cienna

BR16 Brown Brothers Moscato  Australia - Victoria 'Brown Brothers Muscat of Alexandria 

BR17 Brown Brothers Prosecco NV Australia - King Valley 'Brown Brothers Glera

LEE14 Leeuwin Estate Brut - Champagne 
Blend Australia - Margaret River Leeuwin Estate Pinot Noir - Chardonnay 

NHÀ RƯỢU
WINERY
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Swee t  Win e s

BOR23 Chateau Grand Dousprat 0.375 L Semillon - Sauvignon Blanc

BOR32 Chateau Grand Dousprat Semillon - Sauvignon Blanc

BOR34 Chateau du Levant Semillon - Muscadelle

MC10 Michele Chiarlo Nivole 0.375L Moscato 

MC09 Michele Chiarlo Nivole Moscato 

BR09 Brown Brothers Late Harvest 0.375L Orange Muscat - Flora

BR08 Brown Brothers Victorian Moscato Moscato

CODE DESIGNATION APPELLATION GRAPE VARIETIES
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨGIỐNG NHO

France - St. Croix du Mont

France - St. Croix du Mont

France - Sauternes

Italy - Moscato d’Asti DOCG

Italy - Moscato d’Asti DOCG

Australia - Victoria

Australia - Northern Victoria
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www.cognac-frapin.com
FRANCE
COGNAC – FRAPIN

Gia đình Frapin bắt đầu phát triển ở vùng phía Tây Nam nước Pháp từ năm 1270. Với diện tích 300 hecta, trong đó 
có 200 hecta nho vùng Grande Champagne. Frapin là nhà sản xuất cognac đầu tiên sáng tạo ra loại cognac trộn 
nhiều năm, kết hợp các năm sản xuất khác nhau để tạo ra loại rượu có hương vị hoàn hảo.

The Frapin family has been around the South-West of France since 1270. The estate owns 300 hectares of land 
entirely in the Grande Champagne area, of which 200 are planted with vines. Frapin was the first cognac producer 
to invent a multi-vintage blend, combining vintages of different years to create the perfect taste.

COG09 Frapin V.S.O.P - Premier Cru de Cognac Grande Champagne

COG10 Frapin Cigar Blend - Premier Grand Cru Grande Champagne

COG11 Frapin V.I.P.  X.O - Premier Cru de Cognac Grande Champagne

COG12 Frapin Extra - Premier Cru de Cognac Grande Champagne

CODE DESIGNATION APPELLATION 
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨ

Thương hiệu Cognac VSOP tốt nhất thế giới năm 2016 
 The World's Best V.S.O.P Cognac 2016
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FRANCE
ARMAGNAC - DELORDwww.armagnacdelord.com

Lâu đài Delord nổi tiếng nằm ở vùng Bas Armagnac, phía Tây 
Nam nước Pháp (Đông Nam Bordeaux) được thành lập năm 1893 
bởi nhà làm rượu Prosper Delord.  Ngày nay, Jerome và Sylvain 
Delord – cháu trai Prosper Delord - quản lý 42 héc ta vườn nho 
(được công nhận “First Cru”) nằm ở phía Tây  Bas Armagnac.  
Delord 25 Year Old Bas - Armagnac, một trong 10 loại rượu mạnh 
ngon nhất thế giới nhận được 96 điểm bởi Wine Enthusiast và 
được xếp hạng 5 sao bởi tạp chí F. Paul Pacult’s Spirit.

Situated in the Bas-Armagnac region, South Western France 
(South East of Bordeaux), award-winning Maison Delord was 
founded in 1893 by roving distiller Prosper Delord. Today, Jerome 
and Sylvain Delord - Prosper Delord’s great grandsons - manage 
the prime 42 hectare estate located in the western part of Bas 
-Armagnac, widely known as the “First Cru.” Delord 25 Year Old 
Bas-Armagnac earned a score of 96 points from Wine Enthusiast 
and 5 stars from F. Paul Pacult’s Spirit Journal, which recognized 
it as one of the Top 10 greatest spirits of all time.

ARM03 Delord VSOP Bottle Basquaise with Gift Box Bas-Armagnac

ARM04 Delord VSOP Ariane Gift Box Bas-Armagnac

ARM05 Delord Napoleon Bottle Basquaise Bas-Armagnac

ARM06 Delord XO Bottle Basquaise Bas-Armagnac

ARM07 Delord  XO Bottle Basquaise (Wooden Box) Bas-Armagnac

ARM11 Delord 2000 Bas-Armagnac

ARM08 Delord 15 years old Bas-Armagnac

ARM09 Delord 20 years old Bas-Armagnac

ARM12 Delord 1990 Bas-Armagnac

ARM10 Delord 25 years old Bas-Armagnac

ARM13 Delord 1980 Bas-Armagnac

ARM14 Delord 1973 Bas-Armagnac

ARM15 Delord 1960 Bas-Armagnac

CODE DESIGNATION APPELLATION 
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨ
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FRANCE
EAUX-DE-VIE AND LIQUORS - JOSEPH CARTRON www.cartron.fr

Trải qua hơn 1 thế kỷ, gia đình Cartron đã phát triển 
các loại rượu làm từ hoa quả và chưng cất theo 
phương pháp truyền thống Eux-de-Vie. Ngày nay, 
Cartron là môt trong những thương hiệu nổi tiếng và 
tin cậy nhất về dòng rượu mùi và Eux-de-vie (vang 
ngọt) ở Pháp. 

For over a century, the Cartron family has 
developed fruit liquors and distilled traditional 
Eaux-de-Vie. Nowadays, Cartron is one of the 
most well-known and trusted name in liquors and 
Eaux-de-vie in France.

CRE03 Joseph Cartron Wild Blackberry Burgundy

CRE01 Joseph Cartron Double Crème de Cassis Burgundy

CRE02 Joseph Cartron Crème de Peche de Vigne Burgundy

LIQ02 Joseph Cartron Curaçao Blue Burgundy

LIQ01 Joseph Cartron Curaçao Triple Sec Burgundy

LIQ09 Joseph Cartron Amaretto Burgundy

LIQ14 Joseph Cartron Coconut Burgundy

LIQ10 Joseph Cartron Peppermint Burgundy

LIQ03 Joseph Cartron Grapefuit Burgundy

LIQ11 Joseph Cartron Abricot Brandy Burgundy

BRA05 Joseph Cartron Cherry Brandy Burgundy

CODE DESIGNATION APPELLATION 
MÃ SP TÊN GỌI XUẤT XỨ

Corporate
 Gift

03

02

01 Liên hệ Đa Lộc
Contact DaLoc

Đa Lộc chuyên cung cấp đa dạng kiểu dáng hộp hộp quà tặng với logo và tên doanh nghiệp
DaLoc offers a diverse range of branded wine gifts with your company logo or name

Lựa chọn kiểu dáng hộp và rượu vang trên website daloc.vn
Select box and wine on website daloc.vn

Đa Lộc thiết kế hộp 
DaLoc design your boxes

daloc.vn
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Corporate
 Gift

03

02

01 Liên hệ Đa Lộc
Contact DaLoc

Đa Lộc chuyên cung cấp đa dạng kiểu dáng hộp hộp quà tặng với logo và tên doanh nghiệp
DaLoc offers a diverse range of branded wine gifts with your company logo or name

Lựa chọn kiểu dáng hộp và rượu vang trên website daloc.vn
Select box and wine on website daloc.vn

Đa Lộc thiết kế hộp 
DaLoc design your boxes

daloc.vn
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Grand Cru là cụm từ chỉ một danh hiệu rượu vang có đẳng cấp thượng hạng của một vùng trồng và sản 
xuất nho trứ danh."   

Từ năm 1995 đến nay, công ty Đa Lộc chuyên cung cấp những dòng rượu vang Grand Cru hảo hạng được 
sản xuất bởi các lâu đài nổi tiếng của Pháp như Margaux, Batailley, Angelus, Beau - Sejour, Talbot, Pichon 
Longueville, Smith Haut Lafitte, Brane Cantenac, Beychevelle hay Cos d’Estournel.. cũng như cùng hợp 
tác với họ để tổ chức những sự kiện rượu vang nổi bật tại Việt Nam.

"Grand Cru is a regional wine classification that designates a vineyard known for its favorable reputation 
in producing wine."

 Since 1995, DaLoc has offered a wide range of Grand Cru and organised wine events with prestigious 
Châteaux such as Château Margaux, Château Batailley, Château Angelus, Château Beau - Sejour Becot, 
Château Talbot, Château Pichon Longueville, Château Smith Haut Lafitte, Château Brane Cantenac, 
Château Beychevelle, Château Cos d’Estournel,...

GRAND CRU
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CODE DESIGNATION APPELLATION 
MÃ SP TÊN GỌI

VINTAGE
NIÊN VỤ XUẤT XỨ

GCRU08 Chateau Cos d'Estournel 2è Grand Cru Classé - St.Estèphe 

LASCOMBES2008 Chateau Lascombes 2è Grand Cru Classé - St.Estèphe 

MONTROSE2006 Chateau Montrose 2è Grand Cru Classé - St.Estèphe 

GCRU97A  Chateau Lafon Rochet 4è Grand Cru Classé - St.Estèphe

BOR13C Chateau Beau Site  Cru Bourgeois - St.Estèphe 

BOR58 Chateau Tronquoy Lalande Cru Bourgeois Supérieur - St.Estèphe 

GCRU11B Pagodes de Cos 
by Chateau Cos d'Estournel (2nd wine)  

St.Estèphe

PAUILLAC 

GCRU65A Chateau Lafite Rothschild 1er Grand Cru Classé - Pauillac

GCRU65B Chateau Lafite Rothschild 1er Grand Cru Classé - Pauillac

GCRU02 Carruades de Lafite
by Chateau Lafite Rothchild (2nd wine)  

Pauillac

GCRU66 Chateau Latour 1er Grand Cru Classé - Pauillac

GCRU66F Chateau Latour 1er Grand Cru Classé - Pauillac

GCRU73 Chateau Mouton Rothschild  1er Grand Cru Classé - Pauillac

 GCRU84A Chateau Mouton Rothschild  1er Grand Cru Classé - Pauillac

GCRU84 Chateau Mouton Rothschild  1er Grand Cru Classé - Pauillac

GCRU84B Chateau Mouton Rothschild  1er Grand Cru Classé - Pauillac

GCRU84E Chateau Mouton Rothschild  1er Grand Cru Classé - Pauillac

GCRU84D Chateau Mouton Rothschild  1er Grand Cru Classé - Pauillac

PICHON-COMTESSE2000 Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande 2è Grand Cru Classé - Pauillac

PICHON-COMTESSE2004 Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande 2è Grand Cru Classé - Pauillac

GRAND-PUY-LACOSTE200 Chateau Grand-Puy-Lacoste 5è Grand Cru Classé - Pauillac

LYNCH-BAGES2008 Chateau Lynch-Bages 5è Grand Cru Classé - Pauillac

 PONTET-CANET2005  Chateau Pontet-Canet 5è Grand Cru Classé - Pauillac

 BOR04  Chateau Lynch Moussas  5è Grand Cru Classé - Pauillac

GCRU26 Chateau d’Armailhac 5è Grand Cru Classé - Pauillac

BOR19D Chateau Batailley 5è Grand Cru Classé - Pauillac

BOR19F Chateau Batailley 5è Grand Cru Classé - Pauillac

BOR19H Chateau Batailley 5è Grand Cru Classé - Pauillac

BOR19I Chateau Batailley 5è Grand Cru Classé - Pauillac

BOR56 Lions de Batailley
by Chateau Batailley (2nd Wine) 

Pauillac

BOR17D Chateau Haut Bages Monpelou Cru Bourgeois Supérieur

ST.JULIEN 

BOR52 Chateau Lalande Borie  St.Julien

2004

2008

2006

2007

2005

2008

2011

2004

2012

2012

2000

2007

1995

2000

2004

2005

2009

2012

2000

2004

2001

2008

2005

2010

2005

2003

2006

2008

2009

2014

2012

2013

GCRU142 Connetable Talbot
by Chateau Talbot (2nd Wine)  

St.Julien2009
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CODE DESIGNATION APPELLATION 
MÃ SP TÊN GỌI

VINTAGE
NIÊN VỤ XUẤT XỨ

DUCRU2001 Chateau Ducru-Beaucaillou  2è Grand Cru Classé - St.Julien 

BOR53 La Croix de Beaucaillou
by Chateau Ducru - Beaucaillou (2nd Wine) 

St.Julien

GCRU38C Chateau Leoville Poyferre  2è Grand Cru Classé - St.Julien 

GCRU38D Chateau Leoville Poyferre  2è Grand Cru Classé - St.Julien 

GCRU38A Chateau Leoville Poyferre  2è Grand Cru Classé - St.Julien 

GCRU38E Chateau Leoville Poyferre  2è Grand Cru Classé - St.Julien 

GCRU38F Chateau Leoville Poyferre  2è Grand Cru Classé - St.Julien 

GCRU38G Chateau Leoville Poyferre  2è Grand Cru Classé - St.Julien 

GCRU38H Chateau Leoville Poyferre  2è Grand Cru Classé - St.Julien 

GRUAUD2003 Chateau Gruaud-Larose 2è Grand Cru Classé - St.Julien 

GCRU75 Chateau Lagrange 3è Grand Cru Classé - St.Julien 

GCRU75A Chateau Lagrange 3è Grand Cru Classé - St.Julien 

GCRU87 Chateau Beychevelle  4è Grand Cru Classé - St.Julien 

TALBOT2001 Chateau Talbot  4è Grand Cru Classé - St.Julien 

MARGAUX 

GCRU85A Chateau Margaux  1er Grand Cru Classé - Margaux

 GCRU68B Chateau Margaux  1er Grand Cru Classé - Margaux

GCRU124 Chateau Margaux  1er Grand Cru Classé - Margaux

 GCRU68A Chateau Margaux  1er Grand Cru Classé - Margaux

 GCRU68F Chateau Margaux  1er Grand Cru Classé - Margaux

GCRU27 Chateau Margaux MAGNUM 1er Grand Cru Classé - Margaux

BRANE-CANTENAC2000 Château Brane - Cantenac 2è Grand Cru Classé - Margaux 

GCRU88A Château Brane - Cantenac 2è Grand Cru Classé - Margaux 

GCRU88D Château Brane - Cantenac 2è Grand Cru Classé - Margaux 

GCRU88E Château Brane - Cantenac 2è Grand Cru Classé - Margaux 

MALESCOT2000 Chateau Malescot - Saint-Exupéry 3è Grand Cru Classé - Margaux 

 GCRU67A Chateau Malescot - Saint-Exupéry 3è Grand Cru Classé - Margaux 

 GCRU67C Chateau Malescot - Saint-Exupéry 3è Grand Cru Classé - Margaux 

ISSAN2006 Château d'Issan 3è Grand Cru Classé - Margaux 

PALMER2006 Chateau Palmer 3è Grand Cru Classé - Margaux 

GCRU89B Chateau Prieure Lichine 4è Grand Cru Classé - Margaux 

BOR16F Chateau Pontac Lynch Cru Bourgeois - Margaux 

BOR16K Chateau Pontac Lynch Cru Bourgeois - Margaux 

BOR55 Chateau Tour Massac  Margaux 

2005

2011

2003

2004

2005

2006

2008

2011

2012

2003

2003

2005

2005

2001

1994

1998

2000

2001

2009

2003

2000

2005

2006

2007

2000

2003

2006

2006

2006

2001

2007

2013

2012

GCRU04B Pavillon Rouge du Chateau Margaux
(2nd Wine) Margaux 2008
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CODE DESIGNATION APPELLATION 
MÃ SP TÊN GỌI

VINTAGE
NIÊN VỤ XUẤT XỨ

GCRU04C  Pavillon Rouge du Chateau Margaux
(2nd Wine) Margaux 

GCRU04D  Pavillon Rouge du Chateau Margaux
(2nd Wine) Margaux 

GRAVES / PESSAC - LÉOGNAN 

HAUT-BRION1999  Chateau Haut-Brion 1er Grand Cru Classé - Graves 

GCRU105B  Chateau Haut Brion 1er Grand Cru Classé - Graves 

GCRU159A  Chateau Smith Haut Lafite  Pessac - Léognan

GCRU150A Le Petit Haut Lafite
by Chateau Smith Haut Lafite (2nd Wine)  

Pessac - Léognan

GCRU62A  Chateau Larrivet Haut Brion Pessac - Léognan

GCRU62B  Chateau Larrivet Haut Brion  Pessac - Léognan

GCRU139A Les Demoiselles Larrivet Haut Brion
by Chateau Larrivet Haut Brion (2nd Wine)  

Pessac - Léognan

HAUT-BAILLY2006  Château Haut Bailly Grand Cru Classé de Graves

PAPE2007  Chateau Pape Clement Grand Cru Classé de Graves

MÉDOC/HAUT - MÉDOC 

GCRU10  Chateau Sociando Mallet Haut - Médoc

GCRU167  Chateau Goulee by Cos d'Estournel   Médoc

GCRU167A  Chateau Goulee by Cos d'Estournel     Médoc

GCRU96A  Chateau La Lagune 3è Grand Cru Classé - Haut Médoc 

LAGUNE2010  Chateau La Lagune 3è Grand Cru Classé - Haut Médoc 

CANTEMERLE2011  Chateau Cantemerle 5è Grand Cru Classe - Haut Médoc 

ST.ÉMILION 

BOR20C  Chateau Trotte Vieille 1er Grand Cru Classé A - St Emilion

BOR18E Dame De TrotteVieille
by Chateau Trotte Vieille (2nd Wine)  

Saint Emilion Grand Cru

GCRU78F  Chateau Angelus  1er Grand Cru Classé A - St Emilion

GCRU78I  Chateau Angelus  1er Grand Cru Classé A - St Emilion

GCRU78M  Chateau Angelus  1er Grand Cru Classé A - St Emilion

ANGELUS2007  Chateau Angelus  1er Grand Cru Classé A - St Emilion

ANGELUS2010  Chateau Angelus  1er Grand Cru Classé A - St Emilion

GCRU29 Chateau Beau-Séjour Bécot 1er Grand Cru Classé B - St Emilion

GCRU29A  Chateau Beau-Séjour Bécot 1er Grand Cru Classé B - St Emilion

BEAU-SEJOUR2012  Chateau Beau-Séjour Bécot 1er Grand Cru Classé B - St Emilion

TROPLONG2003  Chateau Troplong Mondot  1er Grand Cru Classé B - St Emilion

BOR61  Chateau La Marzelle Saint Emilion Grand Cru
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CODE DESIGNATION APPELLATION 
MÃ SP TÊN GỌI

VINTAGE
NIÊN VỤ XUẤT XỨ

POMEROL 

BOR08A  Chateau La Croix Du Casse Pomerol 

BOR08B  Chateau La Croix Du Casse Pomerol 

BOR44F  Chateau du Domaine de L'Eglise Pomerol 

BOR44I  Chateau du Domaine de L'Eglise  Pomerol 

BOR63  Chemins de La Croix Du Casse Pomerol 

CLINET2002  Chateau L’Eglise Clinet Pomerol 

Eglise2009-Magnum  Chateau du Domaine de l'Eglise 1.5L Magnum  Pomerol 

CÔTES DE CASTILLON 

GCRU32  Joanin Becot  Cotes de Castillon

AIGUILHE2010  Chateau d'Aiguilhe Cotes de Castillon

NEW WORLD ICONS WINE

GCRU98D  Opus One USA - Napa Valley 

GCRU98F  Opus One USA - Napa Valley 

GCRU98G  Opus One USA - Napa Valley 

OPUS2009  Opus One USA - Napa Valley 

OPUS2010  Opus One USA - Napa Valley 

OPUS2011  Opus One USA - Napa Valley 

OPUS2012  Opus One USA - Napa Valley 

OPUS2013  Opus One USA - Napa Valley 

Insignia2012  Insignia Joseph Phelps  USA - Napa Valley 

Insignia2012-Magnum  Insignia Joseph Phelps 1.5L Magnum USA - Napa Valley 

WHITE WINE 

GCRU141  Caillou Blanc by Chateau Talbot (2nd wine) Bordeaux 

GCRU07A  Chateau Cos d'Estournel  Bordeaux 

GCRU160  Chateau Smith Haut Lafite  Pessac - Léognan

BOR68  Chateau Picque Caillou Pessac - Léognan

GCRU135  Chateau Larrivet Haut Brion Pessac - Léognan

YQUEM2000  Chateau d’Yquem 1er Cru Supérieur Classé
Sauternes 
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